
PHỤ LỤC 3
NHU CẦU ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT,  THIẾT BỊ DẠY HỌC CÁC TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG

CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 27/10/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT
Xã/Phườ
ng/Đặc

khu
Tên trường

Xây mới Cải tạo, sửa chữa Bổ sung thiết bị
Năm hoàn

thànhNội dung Nội dung Nội dung

1 xã Bình
Chương

Trường Mầm
non Bình
Chương

02 Phòng tin học, 01 phòng nghệ thuật;
02 phòng thư viện; 01 phòng họp; 01
phòng Phó Hiệu trưởng; 01 phòng y tế,
02 phòng Bảo vệ; 01 Phòngdành cho
nhân viên; 02 Công trình  vệ sinh cho
CBQLGVNV; 01 Bếp ăn kiên cố  02
phòng học kiên cố

Hệ thống PCCC; Nhà để xe
CBGVNV; Sân vườn

Thiết bị tối thiểu bổ sung; trang thiết bị
cho phòng tin học., phòng nghệ thuật,
phòng họp, phòng y tế, phòng Phó HT,
Phòng nhân viên, phòng thư viện; thiết bị
cho bếp ăn…

2029

2 xã Bình
Chương

Trường Tiểu học
và THCS Bình

Mỹ

Dãy 4 phòng hiệu bộ; Nhà thi đấu đa
năng; Phòng bộ môn

Nhà để xe học sinh 3 điểm
trường; 'Nâng cấp sân
trường cụm Thạch An

Bổ sung mới mỗi khối 02 bộ thiết bị 2029

3 xã Bình
Chương

Trường Tiểu học
và THCS Bình

Chương

Dãy 8 phòng học; Dãy
phòng hiệu bộ

Tài liệu sách giáo khoa, sách tham
khảo,truyện, bộ máy tinh phục vụ bạn đọc
tra cứu tài liệu, máy quét mã vạch.( Theo
thông tư 16); Thiết bị

2027

4 xã Bình
Minh

Trường Mầm
non Bình Minh

-Điểm trường MN Bình Khương, thôn
Trà Lăm: 04 phòng học; 05 phòng phục
học tập; 01 phòng bảo vệ, 02 kho bếp,
01 kho ga; sân vườn, tường rào; Hệ
thống phòng cháy chữa cháy.
'- Điểm Trường MN Bình An, thôn Tây
Phước: 04 phòng học;01phòng nghệ
thuật; 01 phòng thể chất; 01 phòng tin;
01 bếp ăn; 02 kho bếp; 01 nhà bảo vệ,
01 nhà xe cho CBGVNV; 01 hệ thống
phòng cháy chữa cháy, 01 hệ thống điện
3 pha. 

2027
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5 xã Bình
Minh

Trường Tiểu học
và THCS Bình

Minh
Thiết bị của 08 phòng học mới xây 2029

6 xã Bình
Minh

Trường Tiểu học
và THCS An

Khương

Phòng học, phòng chức
 năng, Nhà thi đấu đa năng

Sân học TDTT,
sân truòng

Thiết bị của phòng học mới xây (dự kiếm
xây mới) 2030

7 xã Bình
Sơn

Trường Mầm
non Bình Sơn 

Xây dựng các phòng học, các phòng
chức năng, hiệu bộ (chính); xây dựng
phòng học, sân vườn, bếp ăn, nhà để xe,
khu vệ sinh

Nâng cấp sân chơi cho trẻ
tại điểm lẻ; Sửa chữa mái,
trần, nền, tường; Cải tạo hệ
thống điện, nước; Nâng cấp
hệ thống thoát nước
(PH3); Sửa chữa khu phát
triển vận động

Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu cho các
nhóm/lớp;
Bàn ghế, tủ, giá đồ chơi; Thiết bị công
nghệ thông tin; Thiết bị bảo đảm an toàn,
phòng cháy chữa cháy; Đồ chơi ngoài trời.

2030

8 xã Bình
Sơn

Trường Mầm
non Sao Mai

- Cải tạo, sửa chữa cho 6 lớp
học đã xuống cấp
- Cải tạo lại sân chơi.
- Làm mái hiên, nhà bếp.
- Hệ thống thoát nước các
điểm trường.
- Xây thêm 2 phòng học và
nhà kho phân hiệu Bình
Nguyên

- Đồ dùng đồ chơi tối thiểu cho các nhóm
lớp
- Đồ chơi ngoài trời
- Thiết bị PCCC
 - Thiết bị CNTT

2029
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9 xã Bình
Sơn

Trường Tiểu học
số 1 Bình Sơn

Xây mới dãy phòng học, phòng hiệu bộ:
15 phòng; Xây nhà đa năng, phòng họp,
phòng bộ môn; Hệ thống nhà ăn, Nhà
Bán trú; Xây  hệ thống phòng cháy chữa
cháy ở 2 điểm trường
Xây mới nhà vệ sinh điểm trường số 1
phân hiệu 1;Làm tường xung quanh
điểm trường số 1 phân hiệu 1; Hệ thống
phòng cháy chữa cháy; Xây mới 06
phòng học điểm trường số 2- phân hiệu
2; Nhà Bán trú  Xây mới sân bóng điểm
trường số 1- phân hiệu 2; hệ thống
phòng cháy chữa cháy 4 điểm trường

Mua sắm bổ sung thiết bị, đồ dùng dạy
học 2029

10 xã Bình
Sơn

Tiểu học số 2
Bình Sơn

Nhà hiệu bộ cho 03 phân hiệu 40 phòng học Máy tính, Ti vi, TBDH… 2028

11 xã Bình
Sơn

Trường THCS
Bình Sơn

02 Nhà đa năng( PH1,2); 02 phòng bộ
môn(PH1); Làm tường rào 150m (Điểm
chính và PH 2); Lát sân trường 500m
vuông; 02 sân bóng đá mini (điểm chính
và PH1); Đường bê tông 135m( Điểm
chính)

Sơn dãy 3 phòng học (Điểm
chính và PH2)

Mua sắm bổ sung thiết bị, đồ dùng dạy
học 2028

12 xã Bình
Sơn

Trường THCS
Nguyễn Tự Tân

Nhà bảo vệ ở 5 điểm trường; Nhà Đa
năng (Phân hiệu 3);  Xây mới nhà xe
học sinh,xây mới 6 phòng chức năng
(Phân hiệu 3)

Sửa chữa , cải tạo nhà vệ
sinh giáo viên, học sinh
(PH4); Sửa chữa, cải tạo
trường rào, cổng ngõ (PH1);
Nền gạch sân trường (PH4);
Sửa chữa , cải tạo nhà vệ
sinh giáo viên, học sinh

Mua sắm bổ sung thiết bị, đồ dùng dạy
học 2028

13 xã Đông
Sơn

Trường Mầm
non số 1 Đông

Sơn
Không

 05 phòng học điểm Châu
Thuận Nông; 02 phòng học
điểm Đồng Trì; Nâng cấp
sân trường điểm Đồng Trì

Mua 10 máy tính 2028
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14 xã Đông
Sơn

Trường Mầm
non số 2 Đông

Sơn

04 phòng học,
01 phòng nghệ thuật,
01 phòng thể chất,
01 nhà kho chung,
01 Kho bếp,
 01 phòng đa năng, 02 phòng thư viện,
03 phòng tin, 04 phòng bảo vệ

-Dãy 2 phòng học ( xây
dựng 2016); Dãy 5 phòng
học (xây dựng năm 2020);
dãy 4 phòng học (xây dựng
năm 2022);
 2 bếp ăn ( xây dựng năm
2020 và 2022); Cải tại 02
sân trường; vườn cổ tích;
khu vui chơi; hệ thống thoát
nước khuôn viên trường.
Bếp ăn Phước Hoà, Sân
vườn Tham Hội, hệ thống
nước sạch, hệ thống mái tonl
dãy phòng học thôn phước
hoà.
 Bếp ăn  (hệ thống hầm rút
không đảm bảo, quy trình
bếp ăn 1 chiều chưa đúng).
  Hệ thống nước sạch ở các
phòng học.       )

-23 bộ đồ dùng tối thiểu; đồ dùng phòng
nghệ thuật; đồ dùng phòng thể chất.
- Đồ dùng, thiết bị phòng đa năng, phòng
vi tính, thư viện                 

2028

15 xã Đông
Sơn

Trường Tiểu học
số 1 Đông Sơn Không

 04 phòng học cụm Đông
Trì;  Nâng cấp sân trường
cụm HCR

Mua 10 máy tính 2028

16 xã Đông
Sơn

Trường Tiểu học
Số 2 Đông Sơn

Tường rào, cổng ngõ, đường đi nội bộ,
sân trường điểm Chính (Nhơn Hoà).
Khu nhà làm việc và Phòng học phân
hiệu Bình Hiệp; Làm mái hiên phân
hiệu Bình Thanh (Phước Hoà), Nhà vệ
sinh GV, HS phân hiệu Bình tân Phú
(Phú Nhiêu)

Sửa chữa trường rào, cổng
ngõ phân hiệu Bình Hiệp;
Lợp lại mái tôn, lát lại gạch
nền và cửa 6 phòng học
điểm Chính phân hiệu Bình
Hiệp; Sửa chữa, nâng cấp
toàn bộ sân trường, làm
tường rào, sơn mới dãy tầng
10 phòng học (điểm Phước
Hòa)

Máy tính, máy photo, máy scan, âm thanh,
ĐDDH, sách thư viện 2029

17 xã Đông
Sơn

Trường THCS số
1 Đông Sơn

Xây mới 20 phòng học, 1 dãy hiệu bộ Thiết bị giáo dục 2029
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18 xã Đông
Sơn

Trường THCS
Số 2 Đông Sơn

Tường rào, cổng ngõ, đường đi nội bộ
cho 3 phân hiệu; Nhà thi đấu đa năng;
sân chơi, bãi tập thể dục - thể thao; tại
phân hiệu Bình Thanh và Bình Hiệp;
Nhà Hiệu bộ phân hiệu Bình Tân Phú;
Bình Hiệp; Xây dựng mới nhà vệ sinh
cho HS và GV do nhà VS HS đã không
còn dùng được nữa tại phân hiệu Bình
Tân Phú  

Quét sơn, tu sửa hệ thống
điện, thay mới hệ thống cửa
sổ, của lớn dãy tầng lầu 2
tầng 8 phòng họctại phân
hiệu Bình Hiệp. Bờ rào phía
đông dài 83 mét
Sơn sửa và lát gạch 8 phòng
học gạch hư hõng nặng đã
30 năm. Sửa chữa lại phòng
dạy tin học đã hư hõng nặng
sử dụn 25 năm tại phân hiệu
Bình tân Phú. Hành lang
đường phía ngoài cổng
trường; nhà vệ sinh cho HS,
nhà để xe cho CB-GV, NV;
Mái hiên trước khu Hiệu bộ

20 máy tinh bàn, 30 bộ bàn ghế Máy
photocopy tại phân hiệu Bình Hiệp. Máy
tính, máy photo, máy scan, âm thanh,
ĐDDH, sách thư viện tại phân hiệu Bình
Tân Phú. Dàn âm thanh ngoài trời; Loa di
động; Tivi 65 inch; Máy vi tính + loa + tai
nghe; Máy in; Camera  + 01 đầu ghi hình
+ Ổ cứng ghi hình 2000 gb + 4 huble kết
nối; Mái hiên trước khu Hiệu bộ tại phân
hiệu Bình Thanh

2029

19 xã Vạn
Tường

Trường Mầm
non 18/8

Xây mới phòng hiệu bộ, phòng học,
phòng nghệ thuật, phòng thể chất,...
trường chính (MN Bình Hòa cũ); Xây
mới phòng học phân hiệu MN Bình Hải;
Xây mới phòng học phân hiệu MN Bình
Phước

Sửa chữa các phòng học Mua sắm bổ sung thiết bị, đồ dùng dạy
học 2026-2030

20 xã Vạn
Tường

Trường Mầm
non Vạn Tường

- Xây mới  01 phòng đa năng, 01 nhà
bếp, 01 phòng tin, 01 khu vệ sinh cho
CBGVNV, sửa chữa  02 phòng học ở
phân hiệu MN Bình Đông.
- Xây mới  08 phòng để dồn điểm
trường lẻ lên, 01phòng thể chất ở phân
hiệu MN Bình Thuận
 - Xây mới 04 phòng học, phòng đa
năng, phòng thư viện, mái hiên. Sửa
chữa phòng học, tường rào cổng ngõ,
bếp ăn, nâng cấp sân trường, hệ thống
phòng cháy chữa cháy...tại điểm trường
chính

2026-2030
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21 xã Vạn
Tường

Trường Tiểu học
Vạn Tường

Xây nhà đa năng, phòng họp, phòng
chức năng, hệ thống phòng cháy chữa
cháy ở Trường chính (Bình Hòa)

- Nâng cấp, cải tạo Cổng
ngõ, Thay mới khung săt
bảo vệ hệ thống cửa sổ dãy
2 tầng 8 phòng học,
Thay mới lan can 2 cầu
thang dãy 2 tầng 8 phòng
học tại trường chính (Bình
Hòa).
- Xây tường rào phía tây,
xây mới nhà bảo vệ, Nâng
cấp, lát gạch sân trường,
Làm mới mái  vòm phục vụ
dạy thể dục và tổ chức hoạt
động ngoài giờ lên lớp ở
phân hhiệu TH số 2 Bình
Hải  

Mua sắm 50 máy vi tính để bàn, 20 tivi
lớp học 2026-2030

22 xã Vạn
Tường

Trường Tiểu học
Võ Văn Kiệt

Xây dựng phòng học, nhà đa năng, nhà
bán trú, nhà hiệu bộ

2026-2028

23 xã Vạn
Tường

Trường THCS
Vạn Tường

Xây nhà đa năng, phòng họp, phòng
chức năng, hệ thống phòng cháy chữa
cháy ở trường chính Bình Hòa

Nâng cấp, cải tạo sân
trường,phòng bộ môn phân
hiệu THCS Bình Phước

Mua sắm 50 máy vi tính để bàn, 10 tivi
lớp học 2026-2030

24 xã Vạn
Tường

Trường THCS
Dung Quất

Xây nhà đa năng, phòng họp, phòng
chức năng, hệ thống phòng cháy chữa
cháy ở trường chính Bình Hòa

Sơn và thay khung cửa dãy
12 phòng học (Trường
chính); Sửa lại tường rào
xung quanh trường

Mua sắm bổ sung thiết bị, đồ dùng dạy
học 2026-2028
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25 phường
Nghĩa Lộ

Trường Mầm
non 2/9

- Xây mới bếp (Trường chính);
-  Thay toàn bộ hệ thống cửa của (mới)
phân hiệu 2;
- Thay mới cổng trường Phân hiệu 1;
- Lát mới gạch sân sau, chỉnh trang
khuôn viên trường (Phân hiệu 1)

 - Lát nền gạch các phòng
học và khu hiệu bộ (trụ sở
chính); Chống thấm mái
công trình,  sơn hoàn thiện
các hạng mục bong tróc (Trụ
sở chính);
 - Cải tạo, nâng cấp sân
trường và lát lại nền các khu
vực hư hỏng tại Phân hiệu 1;
Cải tạo bếp của Phân hiệu 1;
Sửa chữa, cải tạo hệ thống
mương thoát nước; Sửa chữa
nền các phòng học ỏ Phân
hiệu 1.

Nhóm trẻ
13-24: 01 bộ
Nhóm trẻ 24-36: 4 bộ
Khối mầm: 5 bộ
Khối Chồi: 3 bộ
Khối Lá: 4 bộ
Bộ máy tính cho trẻ: 05 bộ

2027-2028

26 phường
Nghĩa Lộ

Trường Mầm
non Nghĩa Lộ

Dãy lớp học; bếp; hiên chơi;
sân; hệ thống thoát nước;
cổng và hàng rào

Hệ thống phòng cháy chưa cháy
Thiết bị đồ dùng đồ chơi tối thiểu 2027
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27 phường
Nghĩa Lộ

Trường Tiểu học
Trần Phú 15 phòng học

 -Thay thế hệ thống cửa 02
dãy phòng học phía Bắc,
Nam.
 - Sửa chữa dãy lớp học phía
Nam: thay mái tole, xà gồ,
chống thấm, thay ống thoát
nước.
 - Sửa chữa hành chính quản
trị 03 tầng: chống thấm toàn
bộ khu vệ sinh; lát gạch nền,
ốp tường; sửa chữa hệ thống
cấp, thoát nước, thiết bị vệ
sinh; xử lý hầm tự hoại, hệ
thống điện, quạt; Sửa chữa
hệ thống thông gió dãy hiệu
bộ: làm mái che khu vực
gạch thông gió, tránh mùa
mưa nước tạt làm ướt các
phòng thiết bị, làm việc

35 máy vi tính 2030

28 phường
Nghĩa Lộ

Trường Tiểu học
Quảng Phú

7 phòng chức năng Sữa chữa Dãy hiệu bộ và
sân thể dục thể thao

5 Tivi và 2 màn hình led 2030

29 phường
Nghĩa Lộ

Trường Tiểu học
Nghĩa Lộ

15 bộ máy vi tính 2027

30 phường
Nghĩa Lộ

Trường THCS
Trần Phú

Sơn lại dãy phòng học phía
Bắc, sửa chữa  hệ thống
PCCC.

Mua sắm bổ sung thiết bị dạy học 2027

31 phường
Nghĩa Lộ

Trường THCS
Quảng Phú

 - Khu vườn trải nghiệm.
 - Thư viện xanh.
 - Nhà ăn tập thể.
 - Phòng học thông minh.
 - Nhà để xe giáo viên, mái che các lối
đi.

 - Thư viện, phòng đọc.
 - Phòng truyền thống.
 - Cổng trường chính.
 - Tường rào, Sân trường.
 - Phòng học, hành lang.
 - Hệ thống internet

 - Bàn ghế học sinh.
 - Máy tính bàn cho học sinh.
 - Thiết bị dạy học các khối.

2027
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32 phường
Nghĩa Lộ

Trường THCS
Nghĩa Lộ

Các phòng chức năng, nhà đa chức
năng, sân chơi, hố nhảy

Sân nền, hệ thống cửa kính,
cửa lớn, hệ thống chống 

Bổ sung các thiết bị môn học KHTN,
Công Nghệ, tin học, GDTC, Nghệ thuật,
Ngữ văn, Công dân.... Theo thông tư 32
chương trình GDPT

2029

33 xã Ba Gia Trường Tiểu học
Ba Gia

Nhà đa năng,
hệ thống PCCC

Các dãy nhà hiệu bộ
và các dãy phòng học

Bàn ghế HS,
Bàn ghế GV,
Bàn ghế hội trường,
Thiết bị dạy học

2029

34 xã Ba Gia Trường THCS
Ba Gia

Nhà đa năng,
hệ thống PCCC 4 phòng bộ môn

Bàn ghế HS,
Bàn ghế GV,
Bàn ghế hội trường,
Thiết bị dạy học

2029

35 xã Ba Gia Trường Mầm
non Ba Gia

02 phòng học
điểm Mỹ Danh, làm mái hiên 4
phòng học điểm Mỹ Danh
Hệ thống PCCC
2 điểm trường.

Các dãy nhà hiệu bộ và các
dãy phòng học điểm trường
chính thôn Minh Mỹ, sửa
chữa 2 phòng học, tường rào
cơ sở
điểm Mỹ Danh thôn Vĩnh
Tuy

Bàn ghế HS,
Bàn ghế GV,
Bàn ghế hội trường,
Thiết bị dạy học

2028

36 xã Sơn
Tịnh

Trường Mầm
non Sơn Tịnh

Xây phòng nuôi dưỡng chăm sóc giáo
dục trẻ em; Xây dựng cổng, tường rào
cho điểm trường Diên Niên; Xây khu để
xe; Làm sân bóng đá mini; Xây phòng
cho nhân viên điểm Tịnh Bình; Hệ
thống nước sạch tại điểm chính; Xây
dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy;
Xây mới phòng bảo vệ; Xây khu vui
chơi và phát triển vận động; Xây phòng
chức năng; Xây dựng nhà kho để dụng
cụ chung và học phẩm; Hệ thống cấp
nước sạch; Xây khu để xe

Sửa chữa máy hiên trước và
sau các phòng học tại điểm
chính; Thay mới mái tôn cho
khu phòng học tại điểm
Diên Niên

Mua sắm bổ sung thiết bị, đồ dùng dạy
học 2026-2030
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37 xã Sơn
Tịnh

Tiểu học Số 1
Sơn Tịnh

12 phòng điểm Trung tâm, 08 phòng
điểm Lâm Lộc, 02 hệ thống PCCC

- Lót nền sân trường, sửa
chữa nhà vệ sinh điểm Lâm
Lộc
- Lót nền sân trường điểm
trung tâm, thay 1 số cánh
cửa phòng vệ sinh học sinh

Quy định tại Thông tư 37/2021/TT-
BGDDT
 ngày 30/12/2021 ban hành Danh mục
 thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học

2028

38 xã Sơn
Tịnh

Tiểu học Số 2
Sơn Tịnh 10 phòng học

 Xây mới tường rào; san lấp
mặt bằng Điểm trường Dên
Niên
Nâng cấp, lót gạch sân
trường Phân hiệu Bình Bắc 

Quy định tại Thông tư 37/2021/TT-
BGDDT
 ngày 30/12/2021 ban hành Danh mục
 thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học

2028

39 xã Sơn
Tịnh

Trường THCS
Nguyễn Chánh

 12 phòng học, 1 nhà đa chức năng, 6
phòng bộ môn

Nâng cấp sửa chữa
lại sân bóng rổ, bóng
chuyền, bóng đá

Quy định tại Thông tư 38/2021/TT-
BGDDT
 ngày 30/12/2021 ban hành Danh mục
 thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS

2028

40 xã Sơn
Tịnh

Trường THCS
Nguyễn Đôn

6 phòng học bộ môn,
 04 khối phòng hỗ trợ học tập,
 05 phòng khối phụ trợ,
 02 phòng khối hành chính quản trị,
 01 hệ thống PCCC

Nâng cấp sửa chữa nhà để
của giáo viên,
 Nâng cấp sửa chữa nhà nhà
vệ sinh của giáo viên, Sửa
chữa
 lại sân bóng rổ, bóng
chuyền, bóng đá

Quy định tại Thông tư 38/2021/TT-
BGDDT
  ngày 30/12/2021 ban hành Danh mục
  thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS

2028

41 xã Thọ
Phong

Trường Mầm
non Thọ Phong

4 phong học 2
tầng điểm Thế Long

Nâng cấp sửa chữa
các hạng mục xuống cấp
của các phân hiệu điểm
trường

Thiết bị dạy học tối thiểu 2029

42 xã Thọ
Phong

Trường Tiểu học
Thọ Phong 9 phòng học 3 tầng

Nâng cấp sửa chữa các hạng
mục xuống cấp: nền, tường
bị mốc, ố, cửa hỏng, điện
quạt hư hỏng và các hạng
mục khác 6 điểm trường

Thiết bị dạy học tối thiểu khối lớp 4, 5 2029



11

43 xã Thọ
Phong

Trường Tiểu học
Thọ Phong

- Khu chính Thế Long: 9 phòng học 3
tầng; 04 phòng thực hành. Khu Phân
hiệu Tịnh Thọ: Xây nhà luyện tập đa
năng

Phân hiệu Tịnh Thọ Sửa sân
trường, sân bóng đá; 8
phòng học phía Bắc; 6
phòng khu hiệu bộ phía Tây.
- Khu chính Thế Long: Sửa
các phòng học khu A, B

Thiết bị tối thiểu các khối 6,7,8,9 2029

44
xã

Trường
Giang

 Mầm non
Trường Giang phòng bảo vệ, hệ thống PCCC, nhà bếp Tường rào điểm trung tâm,

nhà kho thiết bị dạy học, thiết bị âm thanh 2028

45
xã

Trường
Giang

 Tiểu học Trường
Giang

xây mới 22 phòng học, 2 nhà BV, Hệ
thống PCCC, Sân chơi, bãi tập

6 dãy phòng học, 2 dãy hiệu
bộ

Thiết bị dạy
 học tối thiểu,
tivi, máy tính

2030

46
xã

Trường
Giang

 THCS
 Trường Giang

Phòng học
 bộ môn, phòng hành chính, quản trị

tường rào,
sân tập

Thiết bị dạy
 học tối thiểu,
tivi, máy tính

2028

47
phường

Cẩm
Thành

Trường Mầm
non Cẩm Thành

Phòng thư viện, Hội trường, phòng
Steam, phòng vi tính

Cải tạo sân nền sân chơi cho
trẻ, thang nâng, hệ thống
PCCC, hệ thống nhà vệ sinh
xuông cấp, sơn tường lớp
học, chống thấm, ốp tường
phòng học, thay nền gạch
các lớp học bị bong tróc

Màn hình led, phòng vi tính, hệ thống thiết
bị liên hoàn ngoài trời, thiết bị phòng
GDTC, thiết bị phòng STEAM, thiết bị
phòng thư viện, ti vi các lớp 

2027

48
phường

Cẩm
Thành

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Xây mới Nhà đa năng, kết hợp bể bơi;
Nhà ăn, ngủ cho học sinh bán trú.

Lăn sơn, chống thấm tất cả
các dãy lớp học, nhà vệ sinh
và khu hành chính

Mua sắm trang thiết bị dạy học các khối
lớp và thiết bị các phòng học bộ môn, thư
viện

2029

49
phường

Cẩm
Thành

Trường Tiểu học
Trần Hưng Đạo Xây dựng cơ sở 2 Cải tạo nâng cấp nhà vệ sinh

và nhà xe
Trang bị thiết bị dạy học và thiết bị thư
viện 2030
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50
phường

Cẩm
Thành

Trường Tiểu học
Cẩm Thành

Xây mới 18 phòng học, 13 phòng học
bộ môn, 5 phòng hỗ trợ học tập, 05
phòng hành chính quản trị, khối phụ trợ
13 phòng, khu sân chơi thể dục thể thao,
hội trường, nhà đa năng, nhà ăn bán trú
điểm trường của Trường chính  (Tổ 9,
phường Cẩm Thành)
Lát gạch sân trường và tường rào  phía
Tây điểm trường của phân hiệu (02
Bích Khê, phường Cẩm Thành)

Cải tạo dãy nhà hiệu bộ
điểm trường chính: thay
gạch nền, chống thấm, sơn
(366 Phan Đình Phùng,
phường Cẩm Thành)

Mua sắm trang thiết bị 2027

51
phường

Cẩm
Thành

Trường THCS
Nguyễn Nghiêm

 - Phòng học: Xây dựng thêm 16 phòng
học mới để đáp ứng nhu cầu dạy học 2
buổi trên ngày.
- Thay mới nền gạch sân trường.

Mua sắm bổ sung: 04 bộ thiết bị dạy học
tối thiểu lớp 6 đến lớp 9; 15 ti vi và 100 bộ
bàn ghế học sinh.

2028
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52
phường

Cẩm
Thành

Trường THCS
Trần Hưng Đạo

Cơ sở 1:
-Xây mới 6 phòng học 2 tầng.
-Xây dựng hệ thống PCCC các dãy
phòng học.
Cơ sở 2:
-Xây mới 12 phòng học 3 tầng.
-Xây dựng hệ thống PCCC khu làm
việc và các phòng chức năng.

Cơ sở 1:
-Thay mới tôn, chống dột,
chống thấm dãy phòng học
và khu hiệu bộ.
-Thay mới tôn, chống dột
nhà đa năng.
-Thay mới nền gạch
-Thay mới hệ thống cửa
chính, cửa sổ.
-Bổ sung thanh chắn lan can
dãy phòng học.
-Sửa chữa, đóng lại la phông
nhà vệ sinh giáo viên.
Cơ sở 2:
-Sửa chữa tường rào giáp
đường dân sinh H74 Phan
Đình Phùng.
-Sửa chữa, thay thế mái tôn
dãy phòng học và khu làm
việc.
-Sửa chữa, gia cố cầu thang
dãy phòng học.
-Gia cố, bổ sung thanh chắn
lan can dãy phòng học và
khu làm việc.
-Sửa chữa. đóng mới 4 cửa
sổ của 2 phòng học (phòng 7
và phòng 8).
-Đóng la phông phòng bảo
vệ và phòng tư vẫn tâm lý
học đường.

-Máy vi tính học sinh.
-Thiết bị dạy học theo quy định của Bộ
GD&ĐT.
-Thiết bị, phần mềm, hệ sinh thái chuyển
đổi số.
-Đầu tư phòng học STEM

2030

53
phường

Cẩm
Thành

Trường THCS
Cẩm Thành

- Trường chính: 18 phòng học; Khu
hành chính; Nhà đa năng, khu thể thao.
- Phân hiệu: 25 phòng học; các phòng
hỗ trợ học tập.

- Trường chính: Cổng chính;
dãy phòng chức năng; Nhà
vệ sinh; sân bóng.
- Phân hiệu: Khu hành chính
và các phòng chức năng,
Sân bóng đá.

- Máy vi tính học sinh.
- Thiết bị dạy học theo quy định của Bộ
GD&ĐT.
- Thiết bị thể dục thể thao.
- Thiết bị, phần mềm, hệ sinh thái chuyển
đổi số.

2029
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54

phường
Trương
Quang
Trọng

Trường Mầm
non số 1 Trương

Quang Trọng

08 Phòng học điểm chính; Bếp ăn, Hệ
thống PCCC, Các khối phòng chức
năng

Sân nền điểm chính, phân
hiệu

Thiết bị ngoài trời, thiết bị dùng chung cho
toàn trường 2028

55

phường
Trương
Quang
Trọng

Trường Mầm
non số 2 Trương

Quang Trọng

Xây mới 10 phòng học, 02 phòng GD
thể chất, 01 phòng nghệ thuật, 02 phòng
tin học, ngoại ngữ, 01 nhà bếp, 01 nhà
kho

Nền sân, sơn tường trường
học và tường rào cổng ngõ
cho 02 điểm chính và phân
hiệu

Thiết bị dạy học tối thiểu cho 10 lớp học 2028

56

phường
Trương
Quang
Trọng

Trường Tiểu học
Trương Quang

Trọng

- Xây mới Nhà ăn bán trú + trang thiết
bị, Nhà để xe học sinh 120m², Sân
trường và đường nội bộ, Gia công mái
che đường đi nội bộ ra bếp ăn bán trú cũ
(tránh mưa nắng cho học sinh)
- 04 phòng học diện tích sàn khoảng
469m2; 04 phòng học bộ môn diện tích
sàn 616m2;  Nhà ăn bán trú diện tích
sàn khoảng 270m2; Nhà xe diện tích
xây dựng khoảng 75m2; Tường rào khu
đất mở rộng chiều dài 42m; Cải tạo sân
trường khu đất mở rộng diện tích khoản
692m2 và xây mới hệ thống PCCC

Sửa chữa nhà ăn bán trú đã
xuống cấp, Sửa chữa tường
rào phía Bắc, Cải tạo sân
trường khu đất mở rộng diện
tích khoản 692m2 

 20 máy tính; 10 bộ bàn máy tính; 06 Tivi 2028

57

phường
Trương
Quang
Trọng

Trường Tiểu học
Tịnh Ấn Tây

Xây mới khối phòng học bộ môn +
hạng mục phụ trợ, diện tích sàn khoảng
419m2; nhà ăn bán trú, diện tích sàn
khoảng 270m2; nhà vệ sinh giáo viên,
diện tích xây dựng khoảng 27,0m2;
hành lang cầu nối, diện tích sàn khoảng
30m2. Cải tạo sân trường diện tích
khoảng 1.190m2 và hệ thống PCCC

- 30 bộ máy tính để bàn (Phòng Tin)
- 18 cái Tivi 2027

58

phường
Trương
Quang
Trọng

Trường Tiểu học
Lê Trung Đình

Khu chức năng (Trường chính); Mở
rộng diện tích về phía Bắc 5000 mét
vuông. Xây dựng khu TDTT, bán trú
(điểm phân hiệu)

Phòng học, hệ thống PCCC,
hệ thống nước sạch, sân
chơi, bãi tập; Nhà xe giáo
viên, học sinh

Thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu số từ
lớp 1 đến lớp 5. Thiết bị nghe nhìn, hạ
tầng công nghệ thông tin, phần mềm  dạy
học trực tuyến, quản trị nhà trường, …
phục vụ dạy và học.

2027
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59

phường
Trương
Quang
Trọng

Trường THCS
Trương Quang

Trọng

Nhà thi đấu đa năng
Nhà xe giáo viên phía nam Cải tạo hội trường chính

54 bộ máy vi tính phòng tin học; 14 ti vi;
02 thiết bị phòng Thư viện; 06 Bộ thiết bị
dạy lớp 6; 06 Bộ thiết bị dạy lớp 7; 06 Bộ
thiết bị dạy lớp 8; 06 Bộ thiết bị dạy lớp 9;

2028

60

phường
Trương
Quang
Trọng

Trường THCS
Lê Trung Đình

Phòng ngoại ngữ chuyên dụng có máy
tính của học sinh,Xây mới nhà vệ sinh
giáo viên 02 phòng (phân hiệu),06
phòng bộ môn âm nhạc, Mỹ thuật, thiết
bị, thư viện, Hội trường, 2 tổ chuyên
môn, phòng Bảo vệ...(điểm chính)

Sửa chữa 4 phòng học cấp 4
tại phân hiệu

20 bộ máy vi tính, thiết bị âm thanh học
sinh học Ngoại ngữ. Thiết bị đồ dùng dạy
học(phân hiệu). 12 máy điều hòa, 20 bộ
máy vi tính, 06 ti vi, 02 máy vi tính xách
tay, bộ thiết bị dạy học lớp 6,7,8,9 và các
thiết bị khác phục vụ cho nhu cầu dạy
học...  

2028

61 xã An
Phú

Trường Mầm
non An Phú

Dự án xây dựng trường giai đoạn 2.
Xây mới 4 phòng học, 2 phòng chức
năng,
Xây tường rào cổng ngõ, san lắp mặt
bằng, làm lại
 hệ thống phòng cháy chữa cháy, sân
nền.

Tại phân hiệu:
- Cải tạo khu rửa, sơ chế
- lắp mới mái hiên che nắng
trước các phòng học
- Lắp các cửa kính lùa chống
mưa tạt, trước các phòng
học
- Thay bạc mái che khu vận
động- Sữa chữa, cải tạo các
nhà vệ sinh, thiết bị rửa tay
của trẻ
+ Tại điểm trường chính:
 - Sơn mới trong và ngoài
các phòng học khu cũ
.-Sữa chữa, nâng cấp khu
vực nhà bếp, các khu rửa,sơ
chế
- Sữa chữa,thay thế các thiết
bị vệ sinh tại các phòng học.

-11 máy tính bàn
-11 bộ đồ dùng đồ chơi tối thiểu
-20 kệ đồ chơi
-1 máy photocoppy 2027
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62 xã An
Phú

Trường Mầm
non An Phú 2

 * Tại Cơ sở 1:
 - Xây dựng mới khối nhà 2 tầng: 01
phòng GD thể chất + 01 phòng tin học
 - Xây dựng mới nhà bếp, kho bếp
 - Xây dựng mới nhà bảo vệ

Tại phân hiệu:
- Cải tạo khu rửa, sơ chế
- lắp mới mái hiên che nắng
trước các phòng học
- Lắp các cửa kính lùa chống
mưa tạt, trước các phòng
học
- Thay bạc mái che khu vận
động- Sữa chữa, cải tạo các
nhà vệ sinh, thiết bị rửa tay
của trẻ
+ Tại điểm trường chính: -
Sơn mới trong và ngoài các
phòng học khu cũ.
-Sữa chữa, nâng cấp khu
vực nhà bếp, các khu rửa,sơ
chế
- Sữa chữa,thay thế các thiết
bị vệ sinh tại các phòng học.

 - 9 máy vi tính
- 9 Bộ đồ dùng dạy học, đồ chơi tối thiểu
- 18 Kệ tủ để đồ dùng cho trẻ  

2027

63 xã An
Phú

Trường Mầm
non An Phú 3

* Trường chính
- Xây mới 04 phòng
học; 01 phòng GDTC
01 phòng GDNT;
01 phòng ngoại ngữ
và vi tính; 01 phòng
thư viện; 01 phòng dành
riêng cho nhân viên; 01
 phòng hành chính quản trị;
01 văn phòng trường kèm
gói mua sắm trang thiết bị và
 trang trí bên trong

- Sửa chữa, sơn mới dãy
phòng học 06 lớp, nhà bếp,
khu hiệu bộ và tường
 rào cổng ngõ (Trường
chính)
- SC mái hiên nhà ăn cơ sở 2
(điểm trường phân hiệu):
100 triệu đồng
- Mua sắm máy móc phục
vụ công tác,
đồ chơi cho trẻ (Phân hiệu):
580 triệu đồng

Bộ đồ dùng dạy học,
đồ chơi tối thiểu cho
 trẻ mầm non

2027
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64 xã An
Phú

Trường Tiểu học
An Phú

-Xây mới dãy phòng 3 tầng CS 2
- Xây dựng mới nhà bảo vệ  2 CS

* Cơ sở 1:
- Nâng cấp sửa chữa khối
nhà  hiệu bộ 2 tầng
*Cơ sở 2:
- Thay mái tôn dãy 8 phòng
học,

- Lắp các thiết bị vận động
- 8 ti vi
- 30 Bộ đồ dùng dạy học cho 5 khối lớp
-10 bộ máy tính bàn
- 10 bảng chống lóa
- 1 bảng tương tác
- 100 bộ bàn ghế học sinh

2028

65 xã An
Phú

Trường Tiểu học
An Phú 2

Xây mới dãy hiệu bộ,
8 phòng học, nhà
đa năng, xây mới
tường rào, nhà để xe GV, HS CS2
Thay mới cổng ngõ
và tường rào tại CS1

Nâng cấp sửa chữa 16 phòng
học,
sân nền, nhà vệ sinh HS tại
CS1,  sửa chữa 4 phòng
bộ môn, nhà vệ sinh HS tại
CS2.

20 máy tính bàn
10 ti vi, 30 bộ ĐDDH
cho 5 khối, 10 bàn GV
10 tủ đồ dùng cho lớp
10 bảng lớp, 1 bộ âm
thanh chào cờ, 200 bộ
bàn ghế HS.

2028

66 xã An
Phú

Trường Tiểu học
An Phú 3

Xây mới 6 phòng học và các phòng
chức năng cho phân hiệu 2, xây mới
tường rào, cổng ngõ phân hiệu 1, Sân
nền và nhà bán trú cho trường chính

Sửa chữa khu hiệu bộ phân
hiệu 2, thay hệ thống gạch
nền của 14 phòng học phân
hiệu 2, sửa chữa nâng cấp
sân trường trường chính,sân
trường phân hiệu 1

14 cái ti vi 65 in, 02 bộ âm thanh chào cờ,
30 bộ bàn ghế cho phòng hội trường
trường chính , 02 bộ âm thanh ngoài trời

2028

67 xã An
Phú

Trường THCS
An Phú 

- Xây mới dãy hiệu bộ, phòng TH chức
năng, khu TDTT.

Nâng cấp sân trường, hệ
thống thoát nước, cổng
trường, sơn mới dãy phòng,
sửa chữa khu vệ sinh
GV,HS.

- 06 ti vi
- 50 Bộ đồ dùng dạy học cho 4 khối lớp
- 50 bộ máy tính bàn, 08 la tap
- 12 bảng chống lóa
- 50 bộ bàn ghế hội trường.
- 200 bộ bàn ghế học sinh. 01 bộ âm thanh
chào cờ.

2029

68 xã An
Phú

Trường THCS
An Phú 2

Trường chính:
xây mới 2 phòng học bộ môn Âm nhạc,
Mỹ thuật. Phân hiệu: xây mới 18 phòng
học, 1 phòng bộ mô; 1 nhà đa năng; hệ
thống Phòng cháy chữa cháy

Phân hiệu: 400
 bộ bàn ghế học sinh; 32 bộ thiết bị dạy
học; 80 bộ máy tính; 13 tivi loại
65inch+cáp tín hiệu HDMI

2027
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69 xã An
Phú

Trường THCS
An Phú 3

Xây mới 8 phòng bộ
môn

Nâng cấp sửa chữa dãy 6
phòng học tầng
phía Bắc, sửa chữa mái dãy
hiệu bộ

Bổ sung 96 bộ bàn
ghế  học sinh  loại
2 chổ ngồi
Bộ âm thanh hội trường
8 bộ thiết bị dạy học
theo quy định

2026

70 xã Tịnh
Khê

Mầm non Tịnh
Khê

Xây mới phòng
Thư viện; Phòng Ngoại ngữ; Phòng tin
học; Phòng Thể chất; Nhà kho; Phòng
bảo vệ. 

Sửa chửa nhà bếp Thiết bị dạy học tối thiểu;Thiết bị dùng
chung;Thiết bị khác; Thiết bị TDTT 2027

71 xã Tịnh
Khê

Trường Mầm
non Tịnh Khê 1

18 phòng mới (Phòng học, phòng hiệu
bộ;  Phòng Giáo dục thể chất,  phòng đa
năng, phòng kho;  Phòng tin học,
phòng thư viện, Phòng Nhân viên

Hệ thống thoát nước của
sân chơi; Sửa chữa và sơn
lại toàn bộ tường rào cổng
ngõ, trổ cửa phụ các phòng
học theo quy định của
PCCC; 

 Thiết bị dạy học tối thiểu; thiết bị dùng
chung; Đồ chợi ngoài trời, Máy vi tínhvà
các thiết bị làm quen với Tiếng Anh

2026, 2027

72 xã Tịnh
Khê

Trường Tiểu học
Tịnh Khê

Xây 04 phòng học, 01 phòng Tin, 01
phòng Tiếng Anh, 01 phòng họp, 01
phòng làm việc

Sửa chữa 16 phòng học 02
dãy phía Nam và phía Bắc;
Sửa chữa khu hiệu bộ (len
sơn, hệ thống điện, thay mái
trần, lót nền)

Bổ sung 26 tivi cho các phòng học 2028

73 xã Tịnh
Khê

Trường Tiểu học
Trần Quý Hai

Dãy nhà hiệu bộ trương Trung tâm,các
phòng bộ môn, Phòng chờ giáo viên
phân hiệu 1 và 2.

Các phòng học xuống cấp,
chống thấm dột,... ở Trường
Trung tâm, phân hiệu 1 và 2 

Máy vi tính,Ti vi, đồ dùng dạy học, bàn
ghé học sinh, thiết bị thư viện, phòng bộ
môn 

2028

74 xã Tịnh
Khê

Trường THCS
Trần Văn Trà Nhà vệ sinh học sinh, giáo viên Dãy phòng hiệu bộ, các

phòng học 

Máy vi tính,Ti vi, đồ dùng dạy học, bàn
ghé học sinh, thiết bị thư viện, phòng bộ
môn 

2028

75 xã Tịnh
Khê

Trường THCS
Võ Bẩm 

Khu hiệu bộ; nhà vệ sinh phía đông;6
phòng học chức năng 

Sân chơi thể thao, nhà vệ
sinh; cải tạo dãy phòng học
phía Bắc

Thiết bị dạy học tối thiểu; phòng học bộ
môn; thiết bị dùng chung; hệ thống bàn
ghế học sinh

2026 - 2030

76 xã Nghĩa
Giang

Tiểu học và
Trung học cơ sở

Nghĩa Thuận

Xây mới phòng học, phòng bộ môn,
thiết bị Thiết bị dạy học, bàn ghế học sinh 2027-2030
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77 xã Nghĩa
Giang

Tiểu học và
Trung học cơ sở

Nghĩa Kỳ

Xây mới phòng học, phòng bộ môn,
thiết bị

Nâng cấp lát gạch sân
trường 2000 m2; Phân Hiệu
Nghĩa Kỳ Bắc: 01 khu sân
chơi, thể dục thể thao có mái
che

Mua máy vi tính, ti vi 2026-2028

78 xã Nghĩa
Giang

Tiểu học và
Trung học cơ sở

Nghĩa Điền

Phòng học, phòng phục vụ học tập;
phòng học bộ môn Máy tính, Ti vi 2029

79 xã Nghĩa
Giang

Trường mầm non
Nghĩa Giang

Xây mới phòng học, phòng bộ môn Sân chơi, nhà biếp, tường
rào

Thiết bị, đồ dùng dạy học 2029

80 xã Trà
Giang

Trường Mầm
non số 2 Trà

Giang

Xây mới phòng học, phòng bộ môn, thư
viện

Sửa chữa phòng học, nhà vệ
sinh, bếp ăn, nhà để xe Thiết bị, đồ dùng dạy học 2028

81 xã Trà
Giang

Trường Mầm
non số 1 Trà

Giang

Xây mới phòng học, phòng bộ môn, thư
viện

Sửa chữa phòng học, nhà vệ
sinh, bếp ăn, nhà để xe Thiết bị, đồ dùng dạy học 2028

82 xã Trà
Giang

Trường Tiểu học
số 2 Trà Giang

Phòng Hội đồng, phòng bộ môn, thư
viện, nghệ thuật

Phòng học, phòng làm việc Thiết bị, đồ dùng dạy học, bàn ghế 2028

83 xã Trà
Giang

Trường Tiểu học
số 1 Trà Giang

Khối phòng quản trị, phòng học, nhà thi
đấu đa năng

Phòng học, nhà xe, trường
rào

Thiết bị, đồ dùng dạy học 2028

84 xã Trà
Giang

Trường THCS
Số 2 Trà Giang

8 phòng chức năng Tường, rào, cổng, nhà để
xe GV và HS, nhà VS

4 bộ đồ dùng dạy học/khối 2028

85 xã Trà
Giang

Trường THCS
Số 1 Trà Giang

hiệu bộ, Nhà đa năng, bể Sửa chữa 08 phòng học và
tường phía trước

4 bộ đồ dùng dạy học/khối 2028
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86 xã Tư
Nghĩa

Trường Mầm
non La Hà 

Hội trường
03 phòng bảo vệ:
 02 phòng GD thể chất:
 03 phòng thư viện chuẩn theo Thông tư
số 16/2022/TT-BGDĐT ngày
22/11/2022 ban hành quy định Tiêu
chuẩn thư viện cơ sở GDMN và phổ
thông;
01 kho bếp riêng biệt;
 02  phòng làm quen tin học, ngoại ngữ.
01 phòng họp
 Hệ thống cấp nước sạch
 Đầu tư mới 2 hệ thống PCCC theo các
quy định hiện hành (theo
TCVN3890:2023).

Sơn sửa các dãy lớp học,
tường nhà bong tróc, thấm
nước.
Sơn tường rào cổng ngõ.
Bê tông hoá, lát gạch 1000
m2  diện tích đất còn lại.
Sửa chữa 07 phòng học:
phòng vệ sinh, thay gạch
nền, gạch ốp tường, sơn
tường
Sửa phòng giáo dục nghệ
thuật: thay gạch nền, sơn
tường

210 bộ bàn học sinh
20 bộ máy Kidsmart:
17 Thiết bị tối thiểu
04 Tivi hỗ trợ dạy học và 01 ti vi 72in để
phòng họp
02 cái đàn.
04 thiết bị đồ chơi ngoài trời

2028

87 xã Tư
Nghĩa

Trường Mầm
non Tư Nghĩa 

1. Xây dựng 5 phòng học, 1 phòng thư
viện, 1 phòng tin học, ngoại ngữ, 1
phòng giáo dục thể chất, dãy hiệu bộ

Cải tạo hệ thống thoát nước
Bếp ăn, sân vườn
-Khối phòng nuôi dưỡng
chăm sóc và giáo dục trẻ.
'- Khối phụ trợ.
- Khối phòng tổ chức ăn.
- Khối phòng hành chính
quản trị.
- Hạ tầng kỹ thuật.
Lắp đặt hệ thống PCCC

- Bộ thiết bị tối thiểu (20 bộ)
'- Đồ chơi ngoài trời ( 5 bộ)
'- Thiết bị dùng chung."
6 máy tính kitmard

2028
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88 xã Tư
Nghĩa

Trường Mầm
non Nghĩa Trung - Lắp đặt hệ thống PCCC. Một số hạng

mục chưa đảm bảo theo quy định

Sơn tường rào, cổng ngõ.
Sơn tường các dãy phòng
học

 - Bộ thiết bị tối thiểu: 11 bộ ( Lớp nhà trẻ:
02 bộ; MG 3-4 tuổi: 03 bộ; 4-5 tuổi: 03
bộ; 5-6 tuổi: 03 bộ)
-   Bộ đồ chơi ngoài trời dùng chung cho
trẻ nhà trẻ, mẫu giáo: 02 bộ
- Máy Kidsmart cho học sinh 5 tuổi: 04
máy
- Thiết bị phục vụ làm quen với tiếng Anh:
01 bộ
- Thiết bị phục vụ làm quen tin học: 01 bộ 

2027

89 xã Tư
Nghĩa

Trường Tiểu học
Nghĩa Thương 

Xây mới  1 dãy Hiệu bộ; 1 Phòng
Truyền thống;  XD nhà vệ sinh GV
điểm phân hiệu Điện An; thay tường rào
lưới sắt điểm Điện An và điểm Vạn An
1 Phòng Đội; 1 Phòng Nghệ thuật;1
Phòng Tiếng Anh; 1 Phòng Thư viện; 1
Phòng Y tế.

- Sơn Tường các phòng học
của dãy lầu 6 phòng,
 dãy làm việc cũ hiện có,
thay mới 1 số cửa sổ cũ bị rỉ
sắt.

20 Tủ đựng hồ sơ, thiết bị ở các lớp; 10 bộ
máy vi tính và bàn ghế cho HS. 2027

90 xã Tư
Nghĩa

Trường Tiểu học
Nghĩa Trung 

- Đầu tư khu thể chất tại điểm chính và
phân hiệu cùng một số hạng mục còn
thiếu theo quy định.

- Sơn 21 phòng ở điểm
trường chính, thay mới toàn
bộ hệ thống cửa gỗ 9 phòng.
- Tại phân hiệu Châu Phú
Điền  cải tạo sân chơi, hệ
thống thoát nước, cải tạo và
nâng
 cấp nên của dãy phòng học
phía Bắc. Sơn lại tường các
dãy phòng học

Bổ sung 5 tivi, 5 bộ máy tính, 20 bộ bàn
ghế phòng Tin và 20 bộ bàn ghế cho hs (
cỡ: V)ở phận hiệu Châu Phú Điền

2027

91 xã Tư
Nghĩa

Trường THCS
Nghĩa Thương 

- Xây dựng nhà hiệu bộ

-Sửa chữa các phòng thực
hành và trang bị thiết bị thực
hành
Sửa chữa Hội trường nhà
Văn hóa (cũ) thành nhà thi
đấu đa năng

Bổ sung 8 tivi, 40 bộ máy vi tính và
20 bàn ghế cho phòng tin học
Bổ sung thiết bị cho phòng thực hành và
phòng nghe nhìn

2029
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92 xã Tư
Nghĩa

Trường THCS
Nghĩa Trung 

1 phòng họp hội đồng; 1 phòng bảo vệ;
4 phòng chức năng

Thiết bị Phòng họp
 - Âm thanh nhà thi đấu đa chức năng
 - Thiết bị 04 Phòng chức năng
- TBDH 6,7,8,9

2028

93 xã Tư
Nghĩa

Trường Tiểu học
và THCS Nghĩa

Hòa

1. Xây dựng nhà hiệu bộ (điểm chính)
với kinh phí 7.560.000.000đ;
 2. Xây dựng nhà thi đấu đa năng.
 3. Hệ thống cấp nước để phục vụ
 công tác phòng cháy, chữa cháy
01 Phòng Âm nhạc, 01 phòng Mỹ thuật,
01 phòng Ngoại ngữ, 01 phòng Thư
viện;
01 phòng Thiết bị
Cổng, hàng rào
Hệ thống cấp nước sạch
Hệ Thống phòng cháy chữa cháy

Thiết bị dạy
 học tối thiểu lớp 6,7,8,9 2029

94 xã Tư
Nghĩa

Trường Tiểu học
và THCS La Hà 0 0 Mua sắm TBDH 2028

95 xã Vệ
Giang

Trường Mầm
non Sông Vệ

Xây dựng các phòng nuôi dưỡng, chăm
sóc, giáo dục trẻ; khối phòng hành
chính quản trị

Phòng chăm sóc, nuôi
dưỡng, giáo dục trẻ; các
hạng mục phụ trợ tại các
điểm Vườn Xùi, Đồng Viên,
Năng Xã

Mua bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu,
thiết bị đồ chơi ngoài trời, thiết bị công
nghệ thông tin

2027

96 xã Vệ
Giang

Trường Tiểu học
và THCS Nghĩa

Mỹ

Xây dựng các phòng học bộ môn, thư
viện, khu vệ sinh cho học sinh

Cải tạo sân chơi, sân vườn,
hệ thống thoát nước

Thiết bị các phòng học bộ môn; bàn ghế
học sinh; thiết bị tin học 2027

97 xã Vệ
Giang

Trường Tiểu học
và THCS Nghĩa

Hiệp

Xây dựng các phòng học bộ môn, thư
viện; sân thể dục thể thao, tường rào,
cổng ngõ Phân hiệu Đông Hiệp

Cải tạo dãy nhà 2 tầng gồm
8 phòng học, nhà để xe học
sinh, tường rào, cổng ngõ
Trường chính; các phòng
làm việc, tường rào, cổng
ngõ Phân hiệu Tây hiệp 

Thiết bị dạy học tối thiểu; bàn ghế học
sinh 2028
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98 xã Vệ
Giang

Trường Tiểu học
và THCS Sông

Vệ
Tường rào, sân vườn tại Phân hiệu

Dãy nhà 12 phòng học,
phòng làm việc tại Phân
hiệu

Bàn ghế hội trường; bàn ghế học sinh;
thiết bị dạy học tối thiểu 2028

99 xã Vệ
Giang

Trường Mầm
non

Nghĩa Phương

Các phòng học, sân vườn,
tường rào, cổng ngõ tại Phân
hiệu

Thiết bị dạy học tối thiểu, thiết bị đồ chơi
ngoài trời, thiết bị tin học 2029

100 xã Vệ
Giang

Trường Tiểu học
và THCS Nghĩa

Phương
Phòng học, khối phòng học bộ môn Cải tạo sân chơi, sân vườn,

hệ thống thoát nước
Bàn ghế học sinh, thiết
bị tin học, thiết bị các phòng học bộ môn 2029

101 xã Lân
Phong

Trường Mầm
non Lân Phong

Phòng học, khối phòng học bộ môn,
phòng y tế, khu vệ sinh, nhà để xe

Thiết bị, đồ dùng dạy học, bàn ghế 2028

102 xã Lân
Phong

Trường Tiểu học
Đức Lân

Sân trường, phòng học, khối phòng học
bộ môn, hệ thống thoát nước

Sữa chữa nâng cấp dãy nhà
lớp học phía nam;
nhà vệ sinh; Xây dựng 06
phòng bộ môn, 02 phòng ở
bán trú; Sữa chữa nâng cấp
sân trường

Thiết bị, đồ dùng dạy học, bàn ghế 2028

103 xã Lân
Phong

Trường Tiểu học
Đức Phong

Phòng học, khối phòng học bộ môn, nhà
vệ sinh, hệ thống phòng cháy chữa cháy

Tường rào, nhà vệ sinh, hệ
thống thoát nước Thiết bị, đồ dùng dạy học 2027-2028

104 xã Lân
Phong

Trường THCS
Lân Phong

Xây mới các khối phòng học tập (21
phòng)

Sửa chữa khối phòng học
tập (14 phòng) và sân chơi,
bãi tập (03 sân)

Bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu 2028

105 xã Long
Phụng

 Trường Mầm
non Long Phụng Xây dựng tường rào

Sửa chửa phòng học, nhà
bếp, nâng cấp sân và hệ
thống thoát nước

Mua sắm, bổ sung thiết bị tối thiểu 2028

106 xã Long
Phụng

Trường Mầm
non Thắng Lợi

Xây 04 phòng học; xây 04 phòng hiệu
bộ, thư viện

Sửa chửa phòng học, nâng
cấp sân và hệ thống thoát
nước

Mua sắm, bổ sung thiết bị tối thiểu cho 18
nhóm, lớp, bổ sung đồ chơi ngoài trời cho
các điểm trường, thiết bị dùng chung cho
trẻ

2030

107 xã Long
Phụng

Trường Tiểu học
Long Phụng

Xây 04 phòng, xây khu hiệu bộ, khu
nghỉ bán trú, phòng chức năng

Nâng cấp sân TDTT và hệ
thống thoát nước

- Mua 40 máy tính dùng cho học sinh học
môn Tin học ở điểm chính và 2 phân hiệu.

2028

108 xã Long
Phụng

Trường Tiểu học
Thắng Lợi

Xây dựng nhà vệ sinh Sửa chữa phòng học, nâng
cấp sân TDTT

Mua sắm, bổ sung thiết bị tối thiểu 2028
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109 xã Long
Phụng

Trường THCS
Nguyễn Bá Loan

Xây dựng 14 phòng học; xây 02 nhà vệ
sinh

Sửa chữa phòng học, nâng
cấp sân TDTT; nâng cấp sân
trường

Mua sắm thiết bị 2028

110 xã Long
Phụng

Trường THCS
Thắng Lợi Xây mới 8 phòng

Sửa chữa phòng học, nâng
cấp sân TDTT và hệ thống
thoát nước

Mua sắm thiết bị 2028

111 xã Mỏ
Cày

Trường Mần non
Đức Chánh

2 phòng học, 1 bếp ăn, 1 phòng đa năng,
1 phòng thư viện, 1 phòng tin học, 3
nhà vệ sinh cho CB,GV,NV, 2 nhà xe ở
cơ sở 1 và cơ sở 3

Sửa chữa tường rào, cổng
ngõ CS 1&3, cải tạo lại sân
trường CS 1&3

Mua sắm: 1 bộ đồ chơi ngoài trời, 4 bộ đồ
dùng dạy học tối thiểu, 5 bộ máy tính cho
học sinh, 7 ti vi, 6 bộ bàn máy vi tính   

2027

112 xã Mỏ
Cày

Trường Mầm
non Mỏ Cày

Xây mới nhà hiệu bộ, 03 Phòng học, 01
nhà bếp

Tường rào điểm Minh Tân
Nam, mái nhà dãy 3 phòng
điểm Đạm Thủy

Mua sắm: 20 máy vi tính ,Thiết bị thể dục,
bộ đồ chơi ngoài trời (5 món liên hoàn),
thiết bị đồ dùng đồ chơi tối thiểu dưới 5
tuổi (2 bộ), nồi hấp cơm  20 ký (2 cái), 2
Tủ sấy chén , 20 Tivi 65 inch 

2029

113 xã Mỏ
Cày

Trường Tiểu học
Mỏ Cày

Xây mới 6 phòng học, nhà dạy thể dục,
thể chất Sân bóng đá mini, mái hiên lối
đi, sân tập

Lót gạch sân 3 điểm trường
và hệ thống thoát nước

1 Bảng tương tác dạy môn Tiếng Anh,  20
Máy tính để bàn, 50 Bàn ghế hs, thiết bị
dạy học các khối trong 5 năm

2030

114 xã Mỏ
Cày

Trường Tiểu học
Minh Thạnh

Xây phòng học bộ môn Khoa học-
Công nghệ,  Nhà đa năng, 2 phòng bảo
vệ, khu vệ sinh giáo viên, nhân viên 

Khối phòng học, phòng bộ
môn, hệ thống phòng cháy
chữa cháy, nước sạch, khu
để xe học sinh, tường rào
cổng ngõ, nhà bếp, kho bếp,
nhà ăn bán trú, thư viện,
phòng tư vấn tâm lý, phòng
đội, phòng truyền thống...  

Hệ thống âm thanh học Tiếng Anh, Máy
tính xách tay, vi tính để bàn, Bàn ghế học
sinh, Ti vi HD 65 inch trở lên, Đàn
Yamaha EZ-300  

2030
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115 xã Mỏ
Cày

Trường THCS
Mỏ Cày

Tường Rào, cổng ngõ, 2 nhà vệ sinh
Nam +Nữ, Xây dựng 6 phòng học
(Trường chính), Xây mới 12 phòng bộ
môn (Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ,
Khoa học tự nhiên, Tin học, Ngoại ngữ,
Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lí)
(Trường chính và phân hiệu Kiến
Khương), Xây mới 1 phòng công vụ
cho giáo viên, Xây dựng 10 phòng học
mới.
(Phân hiệu Kiến Khương), Nhà Thi đấu
đa năng
(Trường chính)   

Sửa chữa hệ thống thoát
nước sân trường, lối đi lên
phòng hiệu bộ, Sửa chữa
khu nhà để xe học sinh: 2

Thiết bị dạy học tối thiểu 6,7,8,9: 68 bộ,
Thiết bị tin học máy vi tính phòng tin học:
100 bộ, Bàn ghế gỗ học sinh: 370 bộ, Bàn
ghế gỗ giáo viên: 6 bộ, Bảng chống lóa: 9
cái, Tivi 65 inch: 12 bộ   

2027

116 xã Mỏ
Cày

Trường THCS
Nguyễn Trãi Sân bóng đá mini 6 phòng học 100 bộ bàn ghế,30 bộ máy vi tính,10 tivi,

thiết bị các phòng học bộ môn 2028

117 xã Mộ
Đức

 Trường Mầm
non Mộ Đức

Xây 1 phòng thư viện Mua sắm, bổ sung thiết bị tối thiểu 2027

118 xã Mộ
Đức

Trường Mầm
non Hòa Phú Nhà bảo vệ ở cơ sở 1

Khối nhà hiệu bộ, các phòng
chức năng, dãy phòng học,
tường rào, cổng ngõ tại cơ
sở 1

- Thiết bị tối thiểu cho các nhóm/lớp;
- Thiết bị bên trong phòng đa năng, phòng
tin;
- Đồ chơi ngoài trời;

2028

119 xã Mộ
Đức

Trường Tiểu học
Mộ Đức

Dãy nhà 8 phòng điểm chính Nhà vệ sinh giáo viên tivi, bàn ăn, tủ bán trú 2028

120 xã Mộ
Đức

Trường Tiểu học
Hòa Phú

Nhà ăn, bếp ăn Nâng cấp sân trường hai cơ
sở

 Ti vi, máy vi tính,thiết bị dạy học, sách
giáo khoa

2028
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121 xã Mộ
Đức

Trường THCS
Hòa Phú

 - Khu nhà hiệu bộ đầy đủ công năng;
 - Nhà tổ hợp đa năng môn thể dục thể
chất;
 - Lát gạch block và hệ thống thoát nước
diện tích;
  - Nhà trực bảo vệ (2 cơ sở);
 - 04 phòng học thực hành (cơ sở 2) 

Sửa chữa 14 phòng học ( lát
gạch, sơn cửa, sơn tường ) Mua sắm thiết bị 2028

122 xã Mộ
Đức

Trường THCS
Nam Đàn

Xây mới 10 phòng học 2 tầng Tường rào phía nam và nhà
xe học sinh

100 bộ bàn ghế học sinh, 20 bộ máy tính
và thiết bị dạy học tối thiểu

2028

123 phường
Đức Phổ

Trường Mầm
non Nguyễn

Nghiêm
Nhà bếp; 8 phòng học Khu vui chơi 3 điểm trường Đồ chơi ngoài trời

124 phường
Đức Phổ

Trường Mầm
non Đức Phổ

Nhà bếp điểm trung tâm;
Phòng họp; Hệ thống thoát
nước, nâng sàn trường điểm
trung tâm

Đồ chơi ngoài trời 3 điểm trường 2027-2028

125 phường
Đức Phổ

Trường Tiểu học
Đức Phổ

Các phòng bộ môn, phòng chức năng,
nhà đa năng, nhà vệ sinh

2028

126 phường
Đức Phổ

Trường Tiểu học
Nguyễn Nghiêm

Nhà vệ sinh; nhà xe giáo viên Lát gạch sân trường; lối đi Đồ dùng, thiết bị dạy học 2027-2029

127 phường
Đức Phổ

Trường Trung
học cơ sở Đức

Phổ

4 Phòng bộ môn; Nhà vệ sinh cho học
sinh 

Khu giáo dục thể chất; Lát
nền gạch dãy 6 phòng học Thiết bị dạy học STEM 2028

128 phường
Đức Phổ

Trường Trung
học cơ sở

Nguyễn Nghiêm

06 khu vệ sinh học sinh; 05 phòng học;
04 phòng bộ môn;

02 Mái che khu GDTC; hệ
thống thoát nước; phòng họp 20 bộ máy vi tính; thiết bị giáo dục 2028

129 phường
Sa Huỳnh

Trường Mầm
non Sa Huỳnh

  Sơn, sữa các điểm trường 36 bộ đồ dùng cho trẻ ở các nhóm/ lớp 2028

130 phường
Sa Huỳnh

Trường Tiểu học
số 1 Sa Huỳnh 

Hạng mục 4 phòng học bộ môn, nhà
hiệu bộ, thư viện, hệ thống PCCC và
thoát nước

Làm mới nhà vệ sinh điểm
trường chính Thạch By 2

30 Bộ máy tính bàn.
bổ sung thiết bị dạy học
chương trình GDPT 2028
 từ lớp 1 đến lớp 5

2030
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131 phường
Sa Huỳnh

Trường Tiểu học
số 2 Sa Huỳnh Nhà thi đấu

Sơn, sửa chữa 04
 dãy phòng học,
tường rào của
02 điểm trường

30 Bộ máy tính bàn.
bổ sung thiết bị dạy học
chương trình GDPT 2028
 từ lớp 1 đến lớp 5

2030

132 phường
Sa Huỳnh

Trường THCS Sa
Huỳnh

1.Nhà đa năng
2. Dãy phòng học 3 tầng (12 phòng)

Sửa chữa dãy phòng học 12
phòng; tường rào, sân
trường

40 bộ máy tính, 10 tivi 75inch 2030

133 phường
Trà Câu

Trường Mầm
non An Quang Không

Sửa chữa, sơn lại các vị trí
tường bị bong tróc và xử lý,
gia cố các khu vực bị sạt lún

01 máy tính xách tay; 05 Tivi dùng cho
các lớp học 2029

134 phường
Trà Câu

Trường Mầm
non Văn Thuận Không

sửa chửa mái tôn các dãy
phòng học điểm phân hiệu
phổ thuận bị dột khi tới mùa
mưa

10 máy tính bàn phòng tin học, 10 ti vi 2030

135 phường
Trà Câu

Trường Tiểu học
An Quang Không

Sữa chữa, thay cửa sổ hư
hỏng nặng ở 2 phòng học
điểm chính và 6 phòng điểm
lẻ

5 ti vi 2028

136 phường
Trà Câu

Trường Tiểu học
Văn Thuận Không

Sữa chữa hệ thống cửa của
các dãy phòng học điểm
chính và phân hiệu

05 máy tính xách tay,
 04 ti vi 2027

137 phường
Trà Câu

Trường THCS
An Quang

- Xây mới 8 phòng học bộ môn của 02
điểm trường;
- Xây mới 4 phòng học
- Xây mới 01 nhà thi đấu và làm lại sân
trường điểm phân hiệu;
- Xây hồ bơi; Xây mới lại dãy 8 phòng
học phía Nam trường chính; xây mới
nhà vệ sinh
học sinh và giáo viên trường chính;

- Cải tạo,sửa chữa, tu bổ
sơn, nền, tôn dãy 8 phòng
phía Nam;
- Thay hệ thống cửa,nâng
nền 10 phòng học phía Bắc
ở phân hiệu;
- Làm lại tường rào và hệ
thống PCCC của 02 điểm
trường;

40 máy vi tính bàn
phòng tin; 40 bộ bàn ghế hội trường;
100 bộ bàn ghế học sinh

2030
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138 phường
Trà Câu

Trường THCS
Văn Thuận

- Xây mới 10 phòng học tại điểm phân
hiệu (Tập An)
- Xây mới 8 phòng học bộ môn tại 02
điểm trường
- Làm lại sân trường điểm phân hiệu;
- Xây nhà Đa năng  tại điểm trung tâm;
Xây mới nhà vệ sinh học sinh tại điểm
phân hiệu;
-Xây mới từng rào xung quanh trường
tại điểm phân hiệu và tường rào tại sân
GDTC tại điểm chính

- Cải tạo,sửa chữa thư viện
tại điểm trung tâm
- Cải tại nhà xe học sinh và
lối đi nội bộ tại điểm phân
hiệu
- Làm lại hệ thống PCCC
của 02 điểm trường;

50 máy vi tính bàn phòng tin;
200 bộ bàn ghế học sinh 2030

139 xã Khánh
Cường

Trường Mầm
non Khánh

Cường

Xây mới 8 phòng học (tại điểm Nga
Mân và Trung Sơn), 01 phòng giáo dục
thể chất, 01 phòng giáo dục nghệ thuật
(tại điểm trường Nga Mân)

Xây dựng tường rào phía
Nam và phía Bắc điểm
trường điểm Nga Mân

Mua thiết bị máy tính dạy chương trình
kidsmart GDMN, tủ tư trang , bổ sung
thiết bị dạy học giáo dục mầm non, đồ
chơi ngoài trời

2027-2030

140 xã Khánh
Cường

Trường Tiểu học
Khánh Cường

Xây mới 04 phòng bộ môn phân hiệu
Nga Mân

Sân và tường rào phân hiệu
Nga Mân

Thiết bị dạy dạy học, máy vi tính 2030

141 xã Khánh
Cường

Trường THCS
Khánh Cường

Nhà thi đấu đa năng, xây mới 03 Nhà vệ
sinh gồm giáo viên, học sinh

Mua trang thiết bị dạy và học 2029

142
xã

Nguyễn
Nghiêm

Mầm non
Nguyễn Nghiêm

01 phòng làm quen Tin học ngoại ngữ;
01 phòng thư viện

Tường rào; cải tạo các
phòng học Thiết bị dạy học, máy tính 2029

143
xã

Nguyễn
Nghiêm

Tiểu học Phổ
Nhơn

Cổng trường, tường rào, 02 phòng học
bộ môn, 02 nhà vệ sinh, 01 khu GDTC

Sơn 01 dãy phòng học; cải
tạo, sửa chữa 04 phòng chức
năng, 01 thư viện, 02 nhà xe

Thiết bị dạy học, máy tính 2029
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144
xã

Nguyễn
Nghiêm

THCS Phổ
Phong Tường rào Lát sân trường, cải tạo các

phòng Thiết bị dạy học, máy tính 2029

145 xã Đình
Cương

Trường THCS
Phạm Văn Đồng

Xây mới 12 phòng học, 02 dãy nhà hiệu
bộ, 01 nhà tập đa năng

Thiết bị dạy học 2026-2030

146 xã Đình
Cương

Trường Tiểu học
Nguyễn Kim

Vang
Xây mới 4 nhà vệ sinh học sinh

Tu sửa 53 phòng học; Tu
sửa 01 tường rào, 02 sân
trường

Thiết bị dạy học, máy tính, bàn ghế 2026-2030

147 xã Đình
Cương

Trường Mầm
non Lê Khiết

xây mới 02 nhà vệ sinh giáo viên, 01
nhà hiệu bộ.
Xây mới 06 phòng học và phòng làm
việc, 01 nhà bếp

148 xã Nghĩa
Hành

Trường Mầm
non Nghĩa Hành

 - Xây mới phòng thư viện;              -
Xây dựng nhà hiệu bộ
- Sân, Tường rào cổng ngõ điểm xóm 3,
phòng thư viện, phòng thể chất

 - Sơn tường, thay gạch sàn
lớp học
 - Sửa chữa sân chơi, khu
trãi nghiệm, nhà bếp
- Sân chơi, bếp ăn
- Nhà vệ sinh

Thiết bị dạy học, nội thất dùng chung từ
khối nhà trẻ đến 5-6 tuổi

149 xã Nghĩa
Hành

Trường Tiểu học
Nghĩa Hành

- Tường rào ở điểm
trường chính.
- Phòng Nghệ thuật
- Dãy phòng chức năng,               phòng
hiệu bộ
- Xây mới phòng học Tiếng Anh

- Phòng học Tiếng Anh
- Phòng Tin học
- Bổ sung bàn ghế học sinh
- Phòng Nghệ thuật
- Phòng họp
 - Phòng Thiết bị, thư viện
- Bổ sung bàn ghế học sinh

Thiết bị dạy học
từ khối 1-5 2028

150 xã Nghĩa
Hành

Trường THCS
Huỳnh Thúc

Kháng

Xây mới nhà thi đấu đa năng
Xây mới phòng học Tiếng Anh; Phòng
Nghệ thuật;                    Nhà tập đa
năng; 

Nâng cấp phòng Tin học,
thư viện; Nâng cấp phòng
Tin học, Thư viện

Thiết bị dạy học từ                 khối 6- 9 2029
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151 xã Phước
Giang

Trường Mầm
non Phước Giang

Xây mới dãy phòng học
Xây mới dẫy nhà hiệu bộ Làm nhà xe cho giáo viên

Thiết bị dạy học, nội thất dùng chung từ
khối nhà trẻ đến lớp 5-6 tuổi; Đồ dùng đồ
chơi ngoài trời

2028

152 xã Phước
Giang

Trường Tiểu học
Phước Giang

Nhà đa năng, 1 phòng Tin,
1 phòng Anh văn; Dãy phòng chức
năng, phòng hiệu bộ; Hồ bơi; Phòng
Thư viện; Dãy phòng chức năng, phòng
hiệu bộ; 1 Phòng Âm nhạc; 1 Phòng Mĩ
thuật; 1 Phòng Tin

Bố sung bàn ghế HS; Bố
sung bàn ghế HS; Bàn ghế
Phòng Tin; Bố sung bàn ghế
HS

Máy tính bàn cho HS
Thiết bị dạy học từ khối 1-5; Thiết bị dạy
học từ khối 1-5; Thiết bị dạy học từ khối 1-
5

2028

153 xã Phước
Giang

Trường THCS
Phước Giang

Phòng thư viện,hội trường, phòng đa
năng, phòng bộ môn; Phòng đa năng,
phòng bộ môn; phòng chức năng, thư
viện 

Tường rào; Tường rào phía
đông Thiết bị dạy học 2028

154 xã Thiện
Tín

Trường Mầm
Non Thiện Tín 

Phòng thể chất, phòng Nghệ thuật;
Phòng thể chất, phòng Nghệ thuật;
Phòng thể chất, phòng Nghệ thuật,
phòng thư viện

Đồ chơi ngoài trời, thiết bị thư viện 2027-2029

155 xã Thiện
Tín

Trường Tiểu học
Hành Tín 

Làm mới tường rào cổng ngõ, sân
trường, mái nhà dãy nhà hướng Bắc;
Làm mới nhà hiệu bộLàm mới phòng
nghệ thuật; Làm mới phòng nghệ
thuậtLàm mới sân tập

Sơn mới dãy nhà hướng
Bắc; Sửa hệ thống điện,
mạng Internet nội bộ; Nâng
cấp dãy 3 phòng học phía
đông, Sơn mới các dãy
phòng học; Sửa hệ thống
mạng Internet nội bộ

Bổ sung thiết bị Khối lớp1,2,3,4,5, thiết bị
cho văn phòng và phòng họp; Bổ sung
thiết bị phòng tin học, thư viện, thiết bị

2027-2029

156 xã Thiện
Tín

Trường Tiểu học
Hành Thiện 

Nhà hiệu bộ 06 phòng, sân vận động Nhà vệ sinh, tường rào, hệ
thống cửa

Bộ đồ dùng dạy học tối thiểu 2030

157 xã Thiện
Tín

Trường THCS
Hành Tín Nhà đa năng; Bể bơi

Sơn tường dãy phòng học,
dãy Hiệu bộ; Sửa hệ thống
điện, quạt dãy phòng học,

Dãy Hiệu bộ; Sửa hệ thống
mạng Internet nội bộ; Sơn
tường dãy phòng học, dãy

Hiệu bộ

Bổ sung thiết bị phòng nghệ thuật; Bổ
sung thiết bị Khối lớp 6,789; Thiết bị thư

viện
2028

158 xã Thiện
Tín

Trường THCS
Hành Thiện 

Phòng thể chất, phòng Nghệ thuật,
phòng bộ môn

Nhà Hiệu bộ  Thiết bị thư viện 2028
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159 xã Ba
Dinh

Trường Tiểu học
và THCS Ba

Dinh

Phòng lớp học, Phòng học bộ môn, Nhà
đa năng. Sân chơi, bãi tập 2029

160 xã Ba
Dinh

Trường Mầm
non Ba Dinh

Xây mới:
+ 05 phòng học kiên cố
+ Khối phòng Hành chính - quản trị.
+ Phòng Giáo dục thể chất, Giáo dục
nghệ thuật.

Cải tạo, sửa chữa:
+ 04 sân chơi tại 04 điểm
trường.
+ 01 Nhà bếp.

Mua bổ sung:
+ 06 bộ thiết bị dạy học
+ 01 bộ đồ chơi ngoài trời
+06 tivi.

2030

161 xã Ba
Dinh

Trường
PTDTNT

Tiểu học và
THCS

 Ba Giang

1 nhà đa năng
 và nhà công vụ
4 phòng

2028

162 xã Ba
Động

Trường Mầm
non Ba Động

Xây dựng trường rà, thư viện, khu thể
chất, nhà bảo vệ, nhà để xe

Nâng cấp hệ thống PCCC,
sơn các phòng học

Thiết bị dạy học, đồ chơi ngoài trời 2028

163 xã Ba
Động

Trường Tiểu học
Ba Động Khu nhà đa năng; Bể bơi

Nhà hiệu bộ; Khu nhà 6
phòng học; Khu nhà 8
phòng học; Khu nhà 6
phòng học; Sân trường

TBDH môn Tin, Âm nhạc, Tiếng Anh,
Toán, TNXH, HĐTN, Khoa học, LS và
ĐL, Đạo Đức, Mĩ thuật 

2027-2028

164 xã Ba
Động

Trường Tiểu học
và THCS Ba

Liên
0 Phòng học Máy tính, bàn ghế, THDH 2027

165 xã Ba
Động

Trường THCS
Ba Động

Khối phòng học bộ môn; Nhà vệ sinh
học sinh

Sửa chữa phòng học; Nhà
hiệu bộ

Hệ thống máy tính dạy học (30 bộ); Bàn
ghế học sinh (150 bộ); Thiết bị dạy học
(các môn học)

2027-2028

166 xã Ba Tô Trường Mầm
non Ba Tô

Khối phòng học tại điểm trường chính
và khu nhà hiệu bộ

2 phòng học và nhà bếp tại
phân hiệu Ba Lế

Bàn, ghế họp, tủ đựng hồ sơ, tủ đựng
mền gối, các biểu bảng, thiết bị văn
phòng tại điểm trường chính và 02
phân hiệu

2030

167 xã Ba Tô Trường Tiểu học
Ba Tô

Nhà tập thể dục có mái che; Khối phòng
phục vụ học tập

2027

168 xã Ba Tô Trường THCS
Ba Tô

Nhà đa năng; Khối phòng học tại điểm
trường chính và khu nhà hiệu bộ

2 phòng học và nhà bếp tại
phân hiệu Ba Lế

Bàn, ghế họp, tủ đựng hồ sơ, tủ đựng
mền gối, các biểu bảng, thiết bị văn
phòng tại điểm trường chính và 02
phân hiệu

2028
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169 xã Ba Tơ Trường Mầm
non Ba Tơ

Sửa chữa các phòng học,
nhà vệ sinh các lớp học

Bộ đồ dùng các lớp học 2030

170 xã Ba Tơ Trường Mầm
non Ba Bích

Phòng họp, nhà kho, thư viện 6 lớp học, 01 nhà bếp Đồ chơi ngoài trời 02 bộ, bộ đồ dùng, thiết
bị dạy học tối thiểu 06 bộ

2028

171 xã Ba Tơ Tiểu học Ba Tơ
Sân tập thể dục có mái che:
Xây mới phòng học bộ môn (phòng
nghệ thuật tại phân hiệu Ba Chùa)

Nhà vệ sinh học sinh:
Nâng cấp, sơn mới tường
rào cổng ngõ (tại điểm
trường chính và 02 phân
hiệu Ba Chùa và Ba Trung)

40 máy tính trang bị phòng Tin học tại
điểm trường chính và 03 phân hiệu (Ba
Trung; Ba Chùa; Ba Bích)
Thiết bị dạy học tối thiểu từ khối 1 đến
khối 5 cho điểm trường chính và 03 phân
hiệu là 44 bộ

2029

172 xã Ba Tơ
Trường

PTDTNT THCS
Ba Tơ

Dãy nhà 3 tầng 6 phòng đấu nối với dãy
nhà 3 tầng đang thi công (2 Phòng học,
1 phòng Thư viện, 01 phòng Thiết bị;
01 phòng chờ GV; 01 phòng y tế)

Dãy nhà B ký túc xá Thiết bị dạy học tối thiểu theo chương
trình hiện hành lớp 6,7,8,9 2027

173 xã Ba Tơ Trường THCS
Ba Tơ

Nhà hiệu bộ mới, 01 nhà xe giáo viên,
01 nhà xe học sinh; 08 phòng học tại
điểm chính; 04 phòng học, 03 phòng hỗ
trợ học tập, 01 phòng làm việc, 01
phòng họp tại phân hiệu Ba Chùa; 03
phòng hỗ trợ học tập, 01 phòng làm
việc, 01 phòng họp tại phân hiệu Ba
Bích

Thay gạch nền và hệ thống
cửa 6 phòng học ở điểm
trường chính

100 bộ máy vi tính phụ vụ dạy học phòng
bộ môn Tin học của 3 điểm trường; 12 ti
vi màn hình 65 inch

2028

174 xã Ba Vì Trường Mầm
non Ba Vì

- Xây dựng thêm 02 phòng học tại cơ sở
chính;
- Xây dựng thêm 01 nhà kho để bổ
sung, hoàn thiện cơ sở vật chất tại cơ sở
chính, phục vụ bảo quản đồ dùng, thiết
bị, học phẩm và duy trì chất lượng
trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
- Xây dựng mới mái hiên tại Phân hiệu
Ba Tiêu, nhằm bảo đảm an toàn và
thuận tiện cho hoạt động chăm sóc, nuôi
dưỡng, giáo dục trẻ.

-Phân hiệu Ba Tiêu sữa chữa
3 phòng học, mái hiên để tổ
chức các lễ hội cho trẻ,  nhà
xe cho CBGVNV.
-Phân hiệu Ba Ngạc xin dời
bếp ăn ra sau trường để đảm
bảo khuôn viên trường phù
hợp. 

- Cơ sở chính Ba Vì  bổ sung: 1 bộ thiết bị
3-4 tuổi. 1 bộ thiết bị cho nhóm trẻ 24-36
tháng;
-Phân hiệu Ba Ngạc 1 bộ thiết bị 5-6 tuổi.
- Phân hiệu Ba Tiêu bổ sung: 1 bộ thiết bị
5-6 tuổi. 

2027
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175 xã Ba Vì Trường Tiểu học
Ba Vì

 - 16 phòng học; 08 phòng học bộ môn;
hệ thống báo cháy, thoát nước ở 02
phân hiệu trường.
 - Nhà bảo vệ; Hệ thống phòng cháy
chữa cháy điểm trung tâm 

 - 12  phòng học, khu vệ
sinh học sinh tại 02 phân
hiệu;
 - Cải tạo sân trường 03
điểm trường;
-  Hệ thống thoát nước điểm
trung tâm .

Thiết bị dạy học tối thiểu bậc Tiểu học 2029

176 Mầm non Hương
Cau

177 xã Ba Vì Trường THCS
Ba Vì

Phòng học bộ môn, Phòng tin học ở 2
phân hiệu

Sửa chữa phòng học (kể cả
các phân hiệu)

Thiết bị dạy học bộ môn Lý - Hoá - Sinh-
Công nghệ và Tiếng anh
(kể cả các phân hiệu)

2028

178 xã Ba
Vinh

Trường Mầm
non Ba Vinh

Xây dựng các phòng học, phòng y tế,
nhà bếp, kho

Sửa chữa phòng học, tường
rào congr ngõ

3 bộ đồ chơi ngoài trời 2027

179 xã Ba
Vinh

Trường Tiểu học
và THCS Ba

Vinh

Xây dựng các phòng học, nhà hiệu bộ,
nhà thi đấu đa năng, phòng bảo vệ Ti vi 8 phòng học 2027-2029

180
xã Đặng

Thùy
Trâm

Trường Mầm
non xã Đặng
Thùy Trâm

04 lớp học 02 lớp học
Đồ chơi ngoài trời (5 bộ); Bàn cho học
sinh 12 lớp : 120 cái; Bộ đồ dùng chung
(12 bộ)

2030
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181
xã Đặng

Thùy
Trâm

Trường Tiểu học
và THCS Ba

Khâm

20 phòng, 02 khu vệ sinh, 01 nhà xe, 01
cổng + hàng rào, 01 thư viện

Sửa chữa điểm trường Trung
tâm và UBND xã Ba Khâm
(cũ)

Mua sắm trang thiết bị chuyển đổi số phục
vụ giảng dạy và học tập 2030

182
xã Đặng

Thùy
Trâm

Trường PTDTBT
Tiểu học và

THCS Ba Trang
0 Sửa chữa điểm trường Trung

tâm và Nước Đang
Mua sắm trang thiết bị chuyển đổi số phục
vụ giảng dạy và học tập 2026
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183 xã Minh
Long

Trường Mầm
non Long Môn

4 Phòng học 02 phòng chức năng, 02
phòng làm việc cho Nhân viên

Áp lát gạch tường 02 phòng
học Thiết bị dạy học 5 bộ 2027-2029

184 xã Minh
Long

Trường Mầm
non Minh Long

Xây mới 2 phòng thư viện; Nhà vệ sinh
giáo viên và học sinh 01 phòng âm
nhac, 01 thể chất; 02 phòng tổ chuyên
môn; 2 phòng phó hiệu trưởng, 01
phòng y tế; 1 phòng bảo vệ

Nền gạch sân trường; Bảng
biểu

Thiết bị 02 phòng thư viện;  200 bộ Bàn
ghế học sinh; 25 ti vi 2027-2029

185 xã Minh
Long

Trường Tiểu học
Minh Long Nhà đa năng 6 phòng học 28 Ti vi 2027-2029

186 xã Minh
Long

Trường THCS
Minh Long

Xây mới 2 phòng thư viện; Nhà vệ sinh
học sinh; 02 Phòng học; 02 phòng tổ
chuyên môn

Nền gạch sân trường; Bảng
biểu

Thiết bị 02 phòng thư viện; 200 bộ Bàn
ghế học sinh; 100 Máy vi tính học sinh; 20
ti vi

2027-2029
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187 xã Minh
Long

Trường
PTDTNT THCS

Minh Long

Xây mới 1 phòng thư viện; Sân bóng đá
nhân tạo; Xây mới nhà
truyền thống

Nhà hiệu bộ; Bảng biểu Thiết bị 1 phòng thư viện; 20 Máy vi tính
học sinh 2027-2029

188 xã Minh
Long

Trường PTDTBT
Tiểu học và
THCS Minh

Long

Xây mới  2 phòng bộ môn; Nhà đa
năng; Xây mới phòng thư viện

Cải tạo tường rào, cổng ngõ
  bậc Tiểu học & THCS; Sửa
chữa, cải tạo nhà vệ sinh
giáo viên, học sinh; Sữa
chữa, cải tạo dãy nhà
học sinh Tiểu học

11 Ti vi; 100 Bàn ghế
 học sinh; Thiết bị, đồ
dùng bán trú

2027-2029

189 xã Sơn
Mai

Trường Mầm
non Sơn Mai

0 Cải tạo, sửa chữa 10 phòng
học trong giai đoạn 

Mua sắm 17 bộ đồ dùng tối thiểu, trang
thiết bị dạy học

2030

190 xã Sơn
Mai

Trường Tiểu học
và THCS Long

Mai

 - 02 nhà vệ sinh ( 01 nhà  phân hiệu
TH, 01 nhà  trụ sở chính THCS); Lắp
mái hiên dãy phòng học; khu hiệu bộ
(tầng trên và dưới); Làm mới nhà xe
GV trụ sở chínhTrang bị hệ thống
PCCC theo quy định

01 nhà vệ sinh (Điểm TH);
Bê tông hóa, lát gạch 2 bên
cổng trước trường; Sữa chữa
tường rào; Phân hiệu THMái
che đến nhà vệ sinh HS (3
địa điểm); Trang bị Phòng
bộ môn Hóa; phòng bộ môn
sinh: Bàn ghế hệ thống bên
trong

Bộ đồ dùng dạy học 6,7,8,9; 03 Ti vi; 10
bộ máy vi tính 2027-2028

191 xã Sơn
Mai

Trường Tiểu học
và THCS Long

Sơn
Nhà hiệu bộ TH, Nhà vệ sinh HS Bàn ghế HS,

thiết bị phòng bộ môn Thiết bị DDDH từ lớp  1 - 9 2027
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192 xã Sơn
Hà

Trường Mầm
non Sơn Hà

1. 04 phòng học khối nhà trẻ và 1 bếp
ăn tại trụ sở chính.
2. Khu hành chính quản trị tại trụ sở
chính.
3. 01 Phòng thư viện tại trụ sở chính, 01
phòng bảo vệ tại trụ sở chính
4. 04 phòng giáo dục thể chất và giáo
dục nghệ thuật tại 04 trụ sở.
5. 04 phòng làm quen tin học, ngoại ngữ
tại 04 trụ sở.
6. Dãy nhà 8 phòng lớp học, bếp ăn, sân
chơi, hệ thống phòng cháy, chữa cháy
tại Phân hiệu số 2
7. 02 phòng học (điểm Mang Nà, Nước
Tang) thuộc phân hiệu 3.

1. Sơn phòng học, chống
thấm dãy nhà 2 tầng 6 phòng
học tại trụ sở chính; phòng
học tại điểm trường Nước
Nia và Cà Đáo.
2. Sửa chữa, cải tạo lại bếp
ăn và sân chơi tại phân hiệu
2.
3. Cải tạo sửa chữa phòng
học, lợp lại mái lớp học, hệ
thống điện thắp sáng và hệ
thống nước các điểm trường
tại phân hiệu 3.

1. Bộ thiết bị tối thiểu: 32 bộ
2. Bộ Đồ chơi ngoài trời: 04 bộ 2029

193 xã Sơn
Hà

Trường Tiểu học
Sơn Hà Sân bóng đá cho HS

Nhà hiệu bộ, phòng lớp học;
bộ môn, nhà vệ sinh HS, sân
chơi bãi tập,…

Máy tính học sinh; thiết bị dạy học. 2027

194 xã Sơn
Hà

Trường Tiểu học
và THCS Sơn

Thượng

- Nhà đa năng;
- Khu hành chính quản trị tại trụ sở
chính;
- 4 phòng học tại điểm trường chính và
8 phòng học tại phân hiệu THCS

Sân trường tại điểm chính và
phân hiệu

SGK và thiết bị dạy học; Máy vi tính và
thiết bị chuyển đổi số 2030

195 xã Sơn
Hà

Trường THCS
Sơn Hà

Nhà đa năng 8 phòng học Hệ thống âm thanh; Ti vi; SGK, sách tham
khảo; thiết bị dạy học 

2028

196 xã Sơn
Hà

Trường
PTDTNT THCS

Sơn Hà
Nhà đa năng Cải tạo, nâng cấp sân

trường, sân chơi

Thiết bị dạy học, máy tính học sinh,
laptop, màn hình tương tác, ipad phục vụ
học sinh ứng dụng công nghệ chuyển đổi
số

2029

197 xã Sơn
Hà

Trường Tiểu học
và THCS Sơn

Bao

- 6 Phòng học bộ môn bậc TH; 6 phòng
học bộ môn bậc THCS; 6 phòng học
(điểm chính) bậc TH; 4 phòng học bậc
THCS;
- Nhà vệ sinh (điểm trường Làng Mùng)
bậc TH; Nhà vệ sinh bậc THCS 

4 phòng học điểm trường
Làng Mùng

- 35 máy tính phòng tin học TH;
- 108 Bàn ghế HS;
- Bộ thiết bị dạy học lớp 4, 5, 8, 9
- Thiết bị chuyển đổi số và ứng dụng AI,
làm quen dạy học bằng tiếng Anh 

2030
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198 xã Sơn
Hạ

Trường Mầm
non Sơn Hạ

 Xây phòng chức năng tại phân hiệu Hà
Bắc; Xây 02 phòng học tại phân hiệu
Hà Bắc; Xây 02 phòng phòng thư viện
tại điểm chính và phân hiệu

Sửa chữa 02 bếp ăn; Sửa
chữa 14 phòng học (08
phòng tại điểm chính; 04
phòng tại phân hiệu Hà Bắc
và 03 phòng tại điểm trường
1, 2); Sửa chữa tường rào,
cổng ngõ tại điểm chính;

Bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu cho 16
nhóm/lớpBổ sung thiết bị phòng thể chất,
phòng nghệ thuật tại điểm chính

2027-2028

199 xã Sơn
Hạ

Trường Tiểu học
Sơn Hạ

Xây mới tường rào tại phân hiệu; Xây
mới 4 phòng chức năng tại điểm chính.
Xây mới sân bóng đá mini tại phân
hiệu.

Sửa chữa 5 phòng học cấp 4
(2 phòng tại điểm Đèo Rơn;
3 phòng tại điểm Xóm
Trường); Sửa chữa phòng
Thư viện thiết bị và nhà đa
năng tại điểm chính. Sữa
chữa hệ thống máy tính.Cải
tạo sân chơi, bãi tập tại
trường chính.

Bổ sung thiết bị, đồ dùng dạy học tối
thiểu; tivi 2027-2028

200 xã Sơn
Hạ

Trường Mầm
non Sơn Thành 

Xây mới 03 phòng tại điểm trường
chính ( 01 phòng học để đưa lớp Hà
Thành về điểm trường chính, 01 phòng
thư viện, 01 phòng thể chất) Hệ thống
thoát nước và sân chơi, 1 phần tường
rào bị sạt lỡ. 01 giếng nước (hiện tại 2
giếng không đủ nước phục vụ vào mùa
nắng) 

Sửa chữa 8 nhà vệ sinh các
lớp học, sơn lại tường, cổng
trường điểm trường
chính.Sữa chữa hệ thống
chữa cháy

Bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu cho 09
nhóm/lớp 2027-2028

201 xã Sơn
Hạ

Trường THCS
Sơn Hạ

06 phòng học văn hoá
06 phòng học bộ môn Sửa chữa sân trường Bộ thiết bị tối thiểu

lớp 6, 7, 8, 9 2027
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202 xã Sơn
Hạ

Trường Tiểu học
và THCS Sơn

Thành

1. Đề nghị xây mới khu hiệu bộ phù hợp
với số lượng viên chức sau sát nhập
(Phòng họp hiện tại không đáp ứng đủ
diện tích với số lượng viên chức sau sát
nhập)
2. Nhà thi đấu đa năng cho 2 bậc học
3. Sân bóng Mini 5 người
4. Xây 8 phòng học bộ môn cho 2 cấp
học
5. Xây phòng phòng học (5 phòng điểm
Hạ Thành), làm mới Tường rào, Sân
trường …
6. Xây mới phòng thư viện, thiết bị cho
2 điểm trường

1. Sửa chữa tường rào cổng
ngõ điểm trường THCS

Bổ sung thiết bị, đồ dùng dạy học tối
thiểu; tivi 2029

203 xã Sơn
Kỳ

Trường Tiểu học
Sơn Kỳ

Hệ thống cấp thoát nước tại điểm
Chính; Nhà thư viện, thiết bịKhu nghệ
thuật ngoài trờiLàm đường nội bộ trong
khuôn viên trường chính; Cảnh quan
trước trường học; Hệ thống PCCCQuy
hoạch, xây mới 3 phòng học cơ bản, 2
phòng học bộ môn, 1 phòng chờ Giáo
viên, 1 nhà xe, 1 khu vệ sinh tại điểm
Nước Lát

Cải tạo sân chơi bãi tập;
Nâng cấp, cải tạo nhà thi
đấu đa năng (Phòng học Bộ
môn/ hoặc phòng học dùng
chung); Sửa chữa nhà công
vụ cho giáo viên điểm chính

Mua sách giáo khoa, thiết bị dạy học,  mua
ti vi, phần mềm giảng dạy, bàn ghế cho
học sinh. Mua ti vi, máy chiếu vật thể.
Mua bổ sungt sách giáo khoa và thiết bị
dạy học

2026-2027

204 xã Sơn
Kỳ

Trường Mầm
non Sơn Kỳ

Hệ thống PCCC; 04 Phòng học; 01
phòng tin học; 01 phòng thư viện; 01
phòng HCQTNhà xe; Sân vườn

3 phòng học điểm Làng
Trăng, Nước Lác, Làng Bâm
để kiên cố; Tường rào cổng
ngõ; Sửa chữa, nâng cấp,
mở rộng Hệ thống PCCC;
Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo
Bếp ăn bán trú; Nâng cấp,
sửa chữa 06 phòng học

30 Máy học kismart đồ dùng, sách thư
viện; 14 Thiết bị , ĐDĐC tối thiểu; Đồ
chơi ngoài trời các điểm lẻ

2026-2030
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205 xã Sơn
Kỳ

3. Trường
PTDTBT TH&
THCS Sơn Ba

Khu nhà hiệu bộ: phòng HT, phòng
PHT, phòng họp, phòng y tế, phòng
Đội, phòng truyền thống, phòng tư vấn
học đường; Tường rào, cổng trường, bờ
kè chống sạt lỡ ; 02 nhà đa năng ; 02
nhà kho ; 02 khu để xe; 09 phòng công
vụ cho GV; 02 khu vệ sinh GV ; 02
phòng giáo viên ; 02 phòng nghỉ giáo
viên ; 02 bể bơi ; 02 phòng quản lý học
sinh; Lót gạch toàn bộ sân trường ; 10
phòng bộ môn; Làm sân nền điểm
trường THCS ; Làm đường nội bộ trong
khuôn viên điểm trường THCS 

Sân chơi, bãi tập: Cải tạo
mặt bằng, sân, bãi tập, thoát
nước và khu hoạt động thể
chất ; Nâng cấp phòng Thư
viện, thiết bị ; Sửa chữa khu
nội trú cho học sinh ; Sửa
chữa nhà công vụ cho giáo
viên ; Nâng cấp, sửa chữa,
cải tạo bếp ăn bán trú ; Nâng
cấp, sửa chữa phòng ở nội
trú cho HS ; Sửa chữa, nâng
cấp hệ thống: Nước sạch Hệ
thống điện PCCC Internet,
hạ tầng CNTT hệ thống
Thoát nước ; Nâng cấp
phòng Thư viện, thiết bị ;
Nâng cấp, sửa chữa phòng ở
nội trú cho HS ; Sửa chữa,
nâng cấp hệ thống: Nước
sạch Hệ thống điện PCCC
Internet, hạ tầng CNTT hệ
thống Thoát nước 

Thiết bị dạy học tối thiểu: 3.119 bộ (2.721
bộ trường chính, 398 bộ Phân hiệu
THCS); Thiết bị chuyển đổi số, ứng dụng
AI, làm quen và dạy học bằng tiếng Anh:
237 bộ (197 bộ trường chính, 40 bộ Phân
hiệu THCS)

206 xã Sơn
Linh

Trường THCS
Sơn Linh

Xây mới 12 phòng học và các phòng
chức năng, phòng bộ môn cho 03 phân
hiệu, trang thiết bị cho các phòng mới

Sửa chữa thư viện trường,
phòng họp, phòng truyền
thống

Bổ sung các bộ thiết bị dạy học, ti vi 2028

207 xã Sơn
Thủy

Trường Tiểu học
và THCS Sơn

Trung
Nhà hiệu bộ Mua sắm trang thiết bị 2028

208 xã Sơn
Tây

Trường Mầm
non Sơn Tân

Cải tạo, sửa chữa 8 phòng
học, sân nền 2 điểm trường,
tường rào, cổng ngõ

Mua sắm bổ sung 8 bộ đồ dùng thiết bị;
sách thư viện 2028

209 xã Sơn
Tây

Trường Mầm
non Sơn Long

Phòng hành chính quản trị, phòng chức
năng, phòng học, khối phụ trợ

Sữa chữa  lớp học,
nhà vệ sinh, tường rào cổng
ngõ, hệ thống thoát nước

Mua sắm đồ dùng
dạy học tối thiểu, đồ chơi ngoài
trời cho các nhóm lớp

2028
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210 xã Sơn
Tây

Trường Mầm
non Hương Cau

Mở rộng mặt bằng, khu vui chơi/trải
nghiệm, Phòng giáo dục nghệ thuật và
thiết bị,  Phòng giáo dục thể chất và
thiết bị, Phòng nhân viên, cải tạo phòng
y tế, phòng bảo vệ

Nâng cấp dãy 2 tầng 8
phòng học, nhà vệ sinh, Sửa
chữa tường rào, cổng ngõ,
bảo đảm an toàn 2 khu,
Nâng cấp nhà bếp điểm
chính và điểm thôn
ĐăkLang, Sửa chữa, bổ sung
nhà vệ sinh trẻ; phân khu
phù hợp

Bổ sung đồ dùng, đồ chơi, học liệu tại các
điểm trường, PCCC, an toàn trường học, y
tế, điện, nước, hạ tầng kỹ thuật, Duy tu,
sửa chữa phát sinh và dự phòng, Thiết bị
CNTT, mạng, lưu trữ/số hóa minh chứng 

2029 -2030

211 xã Sơn
Tây

Trường PTDTBT
Tiểu học Sơn

Tây

Xây mới phòng chức năng, kho/thiết bị
và hạng mục phụ trợ phục vụ tiêu chí
CSVC

Sửa chữa phòng học, phòng
làm việc, khu vệ sinh, sân và
các hạng mục xuống cấp

Bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu, CNTT,
thư viện và thiết bị phòng chức năng

Ngân sách
nhà nước;
nguồn cấp
xã và các

nguồn hợp
pháp khác

212 xã Sơn
Tây

Trường PTDTBT
THCS Sơn Tây

Sửa chữa phòng học, phòng
bộ môn, khu vệ sinh, sân và
các hạng mục cần thiết

Bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu, thiết bị
phòng bộ môn, CNTT và thư viện

Ngân sách
nhà nước;
nguồn cấp
xã và các

nguồn hợp
pháp khác

213 xã Sơn
Tây

Trường
PTDTNT THCS

Sơn Tây

Khu ký túc xá học sinh, dãy phòng học,
nhà đa năng Tường rào cổng ngõ Thiết bị dạy học 2028

214 xã Sơn
Tây

Trường PTDTBT
Tiểu học và

THCS Sơn Dung

Xây dựng nhà đa năng, phòng làm việc,
nhà công vụ, 2 sân bóng đá, 3 bể bơi Sửa chữa phòng học Thiết bị dạy học 2030

215 xã Sơn
Tây Hạ

Trường Mầm
non Sơn Tây Hạ

Phòng y tế; Phòng Thư việnPhòng đa
năng; Phòng Phó hiệu trưởng; Khu vệ
sinh chungNhà để xe

Cải tạo khu vực ăn bán trú
cho trẻ điểm trường chính;
Nâng cấp bếp ăn trường
chínhKhu vui chơi cho điểm
trường chính, phân hiệu;
Nâng cấp 6 phòng học phân
hiệu Nước Hoa

Đi chơi ngoài trời (3 bộ); Thiết bị dạy học
(19 bộ) 2029
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216 xã Sơn
Tây Hạ

Trường PTDTBT
Tiểu học và

THCS Sơn Tây
Hạ

Thư viện; Nhà thi đấu đa năng; Phòng
học; Nhà an bản trú, bếp ăn; Phòng ở
học sinh bán trú; Phòng làm việc

Các phòng học; Các phòng
chức năng Thiết bị dạy và học 2030

217
xã Sơn

Tây
Thượng

Trường Mầm
non Hoa Pơ-

Niêng

Xây mới phòng thư viện, 4 phòng học,
bếp ăn, phòng thể chất, phòng họp,
phòng làm việc HT, P.HT, nhân viên,
phòng truyền thống, phòng họp

Cải tạo, sửa chữa 10 phòng
học, sân nền, tường rào cổng
ngõ

Mua sắm bổ sung 10 bộ đồ dùng thiết bị;
sách thư viện 2030

218
xã Sơn

Tây
Thượng

Trường PTDTBT
Tiểu học và
THCS Đinh

Thanh Kháng

8 phòng công vụ,
2 phòng học,
6 phòng bộ môn
1 phòng bảo vệ.

23 phòng học, 4 phòng bộ
môn, 18 nhà vệ sinh, 16
phòng bán trú, tường rào,
cổng ngõ.

Thiết bị dạy học tối thiểu, thiết bị dạy học
dùng chung, bàn ghế học sinh…. 2029

219 xã Cà
Đam

Trường Mầm
non Cà Đam

Xây phòng học, tường rào cổng ngõ,
công trình nước sạch, sân chơi, kho bếp,
mái hiên

cải tạo phòng nghệ thuật mua sắm thiết bị 2028

220 xã Cà
Đam

Trường PTDTBT
Tiểu học và

THCS Trà Bùi

Xây mới phòng học, khu hiệu bộ, nhà
bán trú, phòng thực hành thí nghiệm,
nhà thi đấu

cải tại mở rộng quỹ đất, sửa
chữa tường rào cổng ngõ Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ 2029

221 xã Đông
Trà Bồng

Trường Mầm
non Số 2 Đông

Trà Bồng

- Xây mới phòng GDTC (Trường
chính);

-  Xây mới tường rào, cỗng ngõ, sân
chơi, mái hiên cho điểm trường Phân

hiệu Trà Giang.

 - Cải tạo, nâng cấp sân
trường và lát lại nền các khu
vực hư hỏng.  Sửa chữa, cải

tạo hệ thống điện, nước;
công trình vệ sinh các lớp
học tại điểm trường chính.
- Cải tạo bếp của Phân hiệu

Trà Giang;

Nhóm trẻ 18-24: 01 bộ
Nhóm trẻ 24-36: 02 bộ
Mẫu giáo 3 tuổi: 0 2 bộ
Mẫu giáo 4 tuổi: 02 bộ
Mẫu giáo 5 tuổi: 03 bộ

Lắp đặt hệ thống thiết bị phòng cháy.
Chữa cháy.

2028-2029
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222 xã Đông
Trà Bồng

Trường Mầm
non Số 1 Đông

Trà Bồng
Phòng bảo vệ: 1; Phòng kho: 1 Sữa chữa nhà bếp

3 bộ Đồ dùng,thiết bị; 1 bộ Đồ chơi ngoài
trời; 1 bộ Đồ chơi ngoài trời; 3 Đồ dùng,

thiết bị
2027-2028

223 xã Đông
Trà Bồng

Trường Tiểu học
và THCS Đông

Trà Bồng

Phòng học Tiếng Anh; Phòng Nghệ
thuật (Âm nhạc)

Phòng học khối TH (15
phòng); Phòng học khối

THCS (8 phòng)

Thiết bị dạy học khối TH (25 bộ); Thiết bị
dạy học khối THCS (16 bộ); Ti vi lớp học

TH (25 cái)Ti vi lớp học THCS (8 cái);
Đệm nhảy cao, nhảy xa (4 cái)Ti vi phục

vụ sinh hoạt chung (4 cái)

2028

224 xã Đông
Trà Bồng

Trường Tiểu học
Đông Trà Bồng

"Sân bóng đá nhân tạo Mini
Bể bơi

Sửa lại cổng trường; Sân
khấu dùng để tổ chức các

các HĐ dạy và học

Màn hình led dùng để tổ chức các hoạt
động dạy và học; Thiết bị tối thiểu theo

CT GDPT 2018
từ Khối 1-5; Bàn ghế làm việc, tủ đựng hồ
sơ của Hành chính (HT, PHT, KT, VT, Y

Tế); Bàn ghế phục vụ
 cho phòng họp Hội đồng

2027

225 xã Tây
Trà

Trường Mầm
non Tây Trà 

Phòng học, phòng nghệ thuật, phòng thể
chất, phòng họp, phòng phó hiệu
trưởng, phòng dành cho nhân viên, nhà
bếp, tường rào cổng ngõ.

Tường rào cổng ngõ, sân
chơi, nhà bếp, phòng học,
công trình vệ sinh, hệ thống
điện, nước

Thiết bị tối thiểu cho các độ tuổi, thiết bị
âm thanh, phòng cháy chữa cháy, đồ chơi
ngoài trời

2030

226 xã Tây
Trà

Trường PTDTBT
Tiểu học
Tây Trà

 -Xây mới 10 phòng học tại (điểm
chính);
 '- Xây mới 08 nhà vệ sinh tại các điểm;
 '- Xây dựng  Hệ thống PCCC đảm bảo
theo quy định tại (điểm chính);
'- Xây dựng sân chơi, bãi tập tại các
điểm trường;
'- Xây mới 10 phòng ở nhà bán trú tại
điểm chính; nhà bếp ăn bán trú cho
điểm Trà Khê;
'- Xây dựng tường rào cổng ngõ tại 03
điểm Trà Xinh, Trà Khê, Trà Quân;
- Xây mới 02 phòng làm việc cho 02
điểm Trà Xinh và Trà Khê

- Sửa chữa nâng cấp (UBND
xã Trà Phong cũ) thành khu
nhà ở bán trú tập trung cho
HS, Nhà ăn bán trú tập
trung, Nhà bếp ăn khép kín
theo quy định; sửa chữa làm
lại
Tường rào, cổng ngõ khu
điểm; nhà kho ... Tại điểm
trường chính

Thiết bị dạy
 học tối thiểu từ khối 1 đến 5;
,
Cấp mới 20 tivi phục vụ cho công tác dạy
và học;
'-máy tính bàn dạy và hoc khoản 70 máy;
Máy tính xách tay + đèn chiếu phục vụ
cho công tác chuyên môn tại các điểm
trường 6 cái;

2030
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227 xã Tây
Trà

Trường PTDTBT
THCS

Trương Ngọc
Khang

Phòng học bộ môn phân hiệu THCS Trà
Xinh, Trà Khê
Nhà hiệu bộ  phân hiệu THCS Trà
Xinh, Trà Khê
Nhà công vụ Giáo viên phân hiệu
THCS Trà Xinh, Trà Khê.
Tường rào phân hiệu THCS Trà Xinh,
Trà Khê.
Nhà Bảo vệ, 04 Phòng thư viện thiết bị
phân hiệu THCS Trà Xinh, Trà Khê,
Trà Quân
Hệ thồng PCCC 04.
Nhà tập đa năng 01.
04 phòng tư vấn tâm lý điểm trường
chính, phân hiệu THCS Trà Xinh, Trà
Khê, Trà Quân.
04 phòng đội tại điểm trường chính,
phân hiệu THCS Trà Xinh, Trà Khê,
Trà Quân.

Sửa chữa khu nhà ở học sinh
bán trú điểm trường chính,
phân hiệu THCS Trà Xinh,
Trà Khê, Trà Quân.
Sữa chữa tường rào, cổng
ngõ điểm trường chính, phân
hiệu THCS Trà Quân.

Thiết bị dạy
 học tối thiểu,
tivi, máy tính. Trang thiết bị phòng học bộ
môn. 

2029

228 xã Tây
Trà

Trường
PTDTNT THCS

Tây Trà
Nhà ở của học sinh nội trú Nhà ở hs nội trú, bếp ăn Thiết bị máy vi tính 2027

229 xã Tây
Trà Bồng

Trường PTDTBT
Tiểu học Tây Trà

Bồng

Xây phòng thư viện, phòng bảo vệ; Xây
dựng nhà ở công vụ cho cán bộ giáo
viên (4 phòng); Xây phòng học bộ môn

Sửa chữa phòng ở bán trú
 điểm trường chính.
- Sơn sửa lại 8 phòng học và
4 phòng bộ môn

Mua sắm thiết bị, đồ sùng dạy học 2026-2027

230 xã Tây
Trà Bồng

Trường Mầm
non Tây Trà

Bồng

Xây mới một số phòng học, phòng bộ
môn, nhà ở công vụ

Sửa chữa phòng học, sân
trường, tường rào, mái hiên Mua sắm thiết bị, đồ sùng dạy học 2027, 2028



45

231 xã Tây
Trà Bồng

Trường TDTBT
THCS Tây Trà

Bồng

Xây dựng nhà ở công vụ cho cán bộ,
giáo viên (5 phòng); Nhà xe, nhà vệ
sinh cho học sinh; Hệ thống thoát nước
nội bộ khuôn
viên trường và hệ thống phòng cháy
chữa cháy; Thư việnXây 4 phòng ở cho
học sinh bán trú; Nhà bếp ănPhòng ở
học sinh bán trú (04 phòng)
và khu vệ sinh dùng chung

Chỉnh trang sân vườn
trường; Sửa chữa nhà bếp ăn
học sinh bán trú; Sửa chửa
nhà công vụ giáo viênTường
rào khuôn viên trường; 06
phòng học văn hóa; Nhà bếp
ăn học sinh bán trú; Nhà ở
bán trú cho học sinh; 06
phòng học văn hóa; Nhà bếp
ăn học sinh bán trú; Khu
phòng Hiệu bộ

Mua sắm thiết bị, đồ sùng dạy học 2026-2027

232 xã Thanh
Bồng

Trường Mầm
non Thanh Bồng

Nhà hiệu bộ; Nhà bảo vệ; Nhà xe;
Phòng nghệ thuật, phòng thể chất; Bếp
ăn phân hiệu Trà Lâm; Mái hiên điểm
trường mới  thôn sông trường phân hiệu
Trà Thanh và Trà Lâm. 

Phòng học; Bếp ăn Bộ thiết bị đồ chơi ngoài trời; thiết bị dạy
học tối thiểu 2029

233 xã Thanh
Bồng

Trường PTDTBT
Tiểu học và

THCS Trà Thanh

Phòng học bộ môn; Sân chơi bãi tập
Tường rào,
cổng ngõ điểm THCS; Nhà vệ sinh 

Khu hiệu bộ; Tường rào,
cổng ngõ điểm TH Khối THCS 8 bộ; Khối TH 5 bộ 2028

234 xã Thanh
Bồng

Trường PTDTBT
Tiểu học và

THCS Trà Hiệp

Xây mới dãy phòng học tập (08 phòng);
Xây mới phòng bảo vệ, khu để xe học
sinh, khu để xe giáo viên; Xây mới
phòng học  bộ môn (8 phòng); Xây mới
khối phòng hỗ trợ học tập (5 phòng)

Sửa chữa khu nhà hiệu bộ;
Sửa chữa dãy phòng học 06
phòng; Mở rộng khuôn viên
sân chơi, bãi tập, tường rào
cổng ngõ

15 bộ máy vi tính phòng Tin học 2026-2028

235 xã Thanh
Bồng

Trường PTDTBT
Tiểu học và

THCS Trà Lâm

Xây mới khối phòng hành chính quản
trị, phòng học,  khu bán trú học, khu sân
chơi, bãi tập để luyện tập thể dục, thể
thao và các hoạt động
giáo dục của nhà trường.Xây mới phòng
học bộ môn,...

Sữa chữa dãy phòng học 02
tầng; Sữa chữa lại khu bán
trú học sinh 10 phòng; Sửa
lại tường rào
cổng ngỏ

Thiết bị, đồ dùng dạy học 20030
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236 xã Trà
Bồng

Trường Mầm
non Trà Bồng

Xây mới 02 phòng học thôn 4, và 02
phòng
học thôn 2

cải tạo tường rào cổng ngỏ
điểm trường thôn 4; Cải tạo
tường rào cổng ngỏ, sân và
mái hiên điểm trường Thôn
Trà Sơn, Sơn Thành 1 và
Sơn Bàn

Thiết bị dạy
 học tối thiểu 10 bộ 2028

237 xã Trà
Bồng

 Trường Tiểu học
và THCS Trà

Xuân

Xây mới 03 phòng học, nhà đa năng, 04
phòng học bộ môn, hệ thống phòng
cháy chữa cháy 

Cải tạo 12
phòng học khu A Thiết bị dạy học 2028

238 xã Trà
Bồng

Trường
PTDTNT THCS

Trà Bồng

Xây mới phòng ở nội trú, phòng quản lý
nội trú, nhà đa năng, sân bóng đá, nhà
kho, 4 phòng bộ môn,tường rào, phòng
nghỉ gv, phòng thiết bị, nhà bảo vệ, nhà
xe giáo viên,hệ thống phòng cháy chữa
cháy

Cải tạo nhà học bộ môn,
nhà hiệu bộ (9 phòng),
Phòng lớp học (10 phòng),
nhà xe học sinh

Thiết bị dạy học 2028

239 xã Trà
Bồng

Trường PTDTBT
Tiểu học và

THCS Trà Sơn

Xây thêm 6 phòng ở bán trú cho học
sinh; 03 phòng học bộ môn, Phòng đa
năng, 1 phòng thiết bị, tường rào.

Sửa chữa
8 phòng ở bán trú; 12 phòng
học

Thiết bị dạy học 2028
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240 xã Trà
Bồng

Trường Mầm
non 28/8

Sửa chữa 4 phòng học,
01 nhà bếp, cải tạo phòng
 tin học, thư viện, nhà hiệu
bộ
 tường rào cõng ngõ

Thiết bị đồ dùng dạy học, thiết tin học, thư
viện 2028

241 đặc khu
Lý Sơn

Trường  Mầm
Non Lý Sơn

Sửa chữa dãy phòng học
khu, chữa hệ thống đường
dây điện, mái che đường đi
nội bộ, Khu rào chắn bếp ăn
và lưới chắn khung cửa sổ,
Nhà để xe,...

Thiết bị, đồ dùng dạy học

242 đặc khu
Lý Sơn

Trường Tiểu học
Lý Sơn

Xây mới nhà công vụ (Điểm trường An
Bình) + Hệ thống PCCC; Xây mới nhà
vệ sinh cho GV và học sinh điểm
trường An Bình; Xây mới Nhà đă năng
+ Hệ thống PCCC (phân hiệu An Vĩnh);
Hội trường; nhà đa năng (phân hiệu An
Hải)

Tường rào và nâng cấp sửa
chữa cổng ngõ khu B (phía
Đông khu hành chính quản
trị); Nâng cấp, sửa chữa 4
phòng học điểm trường An
Bình;
Quét vôi, chống thấm, trần
nhà,vách tường,sữa chữa
lang cang lớp học bị rạng
nứt,của   dãy lớp học 10
phòng và nâng cấp mở rộng
nhà hành;
Quét vôi bờ tường khu Hiệu
bộ; thay mới cửa sổ, cửa ra
vào dãy 08 phòng học, 12
phòng học, khối phòng phục
vụ học tập; thay mới mái tôn
khu
 chính quản trị +Hệ thống
PCCC; Sửa chữa 12 phòng
học khu A; Nâng cấp, sửa
chữa Nhà tránh trú bão kết
hợp phòng học (điểm trường
An Bình) + hệ thống PCCC 

Mua sắm máy tính phòng tin học, bổ sung
thiết bị dạy học phục vụ cho chương trình
giáo dục phổ thông 2018; thay thế hệ
thống điện, quạt

2028
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243 đặc khu
Lý Sơn

Trường THCS
Lý Sơn

Xây mới Hội trường 120 chỗ ngồi
Trường THCS Lý Sơn
(điểm trường chính)

Sửa chữa phòng học, tường
rào, cổng ngõ

Hệ thống trang thiết bị phục vụ dạy học và
làm việc; Bàn ghế chuyên dụng cho các
phòng học bộ môn (Lý, hóa, sinh, công
nghệ); Bàn ghế các phòng học (thay thế
bàn ghế cũ đã xuống cấp, không đúng kích
thước theo Thông tư 28

2027, 2028

244 phường
Đăk Bla

Trường Mầm
non Đăk Bla

Xây mới phòng bảo vệXây mới phòng
y tếBổ sung trang thiết nị phòng  Tin
học, ngoại ngữ

Sửa chữa nhà học 01 phòng,
giếng nước, sân bê tông; Sữa
chữa nâng cấp sân khấu;
Làm mái vòm kéo

Đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy học 2026-2030

245 phường
Đăk Bla

Trường Tiểu học
Đăk Bla

Nhà đa năng; Phòng học bộ môn Âm
nhạc; Phòng học bộ Môn Mỹ thuật;
Phòng học bộ môn Ngoại ngữ

Phòng học bộ môn Tin học;
Thư viện; Khu sân chơi, thể
dục thể thao; Sửa chữa Dãy
nhà khu hiệu bộ: Sơn lại
tường trong và ngoài. Sê nô
bị thấm, rêu mốc. Nhà vệ
sinh bị hư hỏng

Đồ dùng, thiết bị dạy học 2028

246 phường
Đăk Bla

Trường THCS
Đăk Bla Nhà đa năng; Hội trường

Làm mới bê tông sân
trường, sơn và sữa chữa các
phòng học

Đồ dùng, thiết bị dạy học 2030

247 phường
Đăk Cấm

Trường mầm non
Hoa Anh Đào

Khu hiệu bộ, phòng học, phòng bộ môn,
thư viện, nhà bếp, phòng y tế

Sân chơi, hàng rào, nhà vệ
sinh Đồ dùng, thiết bị dạy học 2028

248 phường
Đăk Cấm

Tiểu học Quang
Trung

Xây mới khu hiệu bộ, các phòng chức
năng, phòng Tin học, phòng Nghệ thuật,
06 phòng học tại điểm chính (bổ sung
02 phòng thiếu và 04 phòng học tạm). 

Mua sắm trang thiết bị dạy học đầy đủ kịp
thời để thực hiện Chương trình GDPT
2018 được đồng bộ và đạt hiệu quả

Quý
IV/2030

249 phường
Đăk Cấm

Trường THCS
Đăk Cấm

Nhà hiệu bộ Phòng học; Phòng học bộ
môn; nhà đa năng; thư viện

Lát gạch sân trường, sửa
chữa nhà vệ sinh học sinh,
sửa chữa phòng học, tường
rào, cổng ngõ

Đồ dùng, thiết bị dạy học,bàn ghế 2030

250 phường
Kon Tum

Trường Tiểu học
Kon Tum 0 Sân bơi, bãi tập cho học sinh Máy tính xách tay, ti vi 2027
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251 phường
Kon Tum

Trường Tiểu học
Hoàng Văn Thụ

Xây mới thêm một dãy 3 tầng sân sau
khu B

Tiếp tục sửa chữa chống
thấm, thay cửa, sửa nhà vệ
sinh dãy A

0 2030

252 phường
Kon Tum

Trường THCS
Kon Tum

Làm mới nhà để xe
 học sinh tại 02 phân hiêu

Sơn sửa, cải tạo
 nhà thực hành phân hiệu 

Bổ sung
thiết bị dạy học khối lớp 6,7,8,9 toàn
trường

2027

253 phường
Kon Tum

Trường Tiểu học
Phan Đình Phùng 0 0 Máy tính

xách tay, ti vi 2027

254 phường
Kon Tum

Trường Tiểu học
Ngô Quyền

xây mới
phòng học

Cải tạo,
 sửa chữa phòng học nhà vệ
sinh

0 2030

255 phường
Kon Tum

Trường Mầm
non Hoa Phượng 0

Sơn sửa
 phòng học, phòng làm việc,
công trình vệ sinh

Máy tính, ti vi 2029

256 phường
Kon Tum

Trường Mầm
non Hoa Thạch

Thảo

Xây mới
một số phòng học, nhà bếp, sân chơi,… 0 Máy tính, ti vi 2029

257 phường
Kon Tum

Trường Tiểu học
Lê Hồng Phong

0 0 0 0

258 phường
Kon Tum

Trường THCS
Nguyễn Sinh Sắc

Cải tạo, sửa chữa
 khu vực nhà vệ sinh học
sinh , giáo viên; sân trường

Mua thiết bị
dạy học 2029

259 Phường
Kon Tum

Trường Tiểu học
Lê Hồng Phong 0 Cải tạo, sửa chữa sân

trường, phòng học
Ti vi, máy tính bàn, kệ sách thư viện, đồ
dùng thiết bị dạy học khối 2,3,4,5 0
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260 xã Đăk
Rơ Wa

Trường Mầm
non Nắng Hồng

Xây dựng phòng học, phòng ăn bán trú,
thư viện, nhà vệ sinh

Sửa chữa phòng học Đồ dùng, thiết bị dạy học 2026-2029

261 xã Đăk
Rơ Wa

Trường Mầm
non Hoàng Sa

Xây dựng phòng học, phòng đa năng,
thể chất, nghệ thuật, thư viện, tin học

Đồ dùng, thiết bị dạy học 2027-2029

262 xã Đăk
Rơ Wa

Trường Tiểu học
số 1 Đăk Rơ Wa

Tường rào, khu hiệu bộ, nhà hỗ trợ học
tập, nhà vệ sinh, nhà để xe cho giáo
viên và học sinh, nhà đa năng, thư viện
và các phòng chức năng

Phòng học 2029

263 xã Đăk
Rơ Wa

Trường tiểu học
số 2 Đăk Rơ Wa

Xây mới 8 phòng học điểm chính; làm
lại sân trường khoảng 600 mét vuông;
xây nhà Hiệu bộ tại điểm chính; xây nhà
đa năng; xây mới khoảng 250 mét hàng
rào điểm chính

2029

264 xã Đăk
Rơ Wa

Trường THCS
Đăk Rơ Wa

6 phòng học bộ môn, 01 nhà đa năng,
300 mét trường rào, nhà vệ sinh học
sinh tại điểm trường chính. Phòng Nghệ
thuật tại phân hiệu 3. Phòng Khoa học
xã hội tại phân hiệu 1

Cải tạo nhà vệ sinh HS phân
hiệu 2.
 Cải tạo nhà vệ sinh giáo
viên tại phân hiệu 1

Thiết bị dạy học tối thiểu từ lớp 6,7,8,9 2027

265 xã Ia
Chim

Trường Mầm
non Tuổi Ngọc

Xây mới khu hiệu bộ, phòng chức năng,
phòng phó hiệu trưởng tại trường chính,
06 phòng học, 8 hàng rào, 01 nhà vệ
sinh tại điểm lẻ, 01 nhà vệ sinh tại
trường chính

8 phòng học tại trường chính
và điểm lẻ Thiết bị dạy học 2030

266 xã Ia
Chim

Trường Tiểu học
Kim Đồng

Xây mới 10 phòng học tại Phân hiệu
TH Kim Đồng

Hệ thống thoát nước trong
sân Trường Trung Tâm. Sửa
phòng học, hàng rào, lan can
xuống cấp điểm trường thôn
Đoàn Kết; Sơn lại dãy 08
phòng học tại Phân hiệu I

Thiết bị dạy học 2028

267 xã Ia
Chim

Trường Tiểu học
Ia Chim

10 phòng học
tại phân hiệu 1

Sửa chữa khu vệ sinh, hệ
thống nước tại 2 điểm
trường lẻ thôn Plei Weh và
thôn KLau Lay

Thiết bị dạy học 2028
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268 xã Ia
Chim

Trường Trung
học cơ sở Ia

Chim
Các công trình phòng học, chức năng,... Sửa chữa khu vệ sinh giáo

viên; nhân viên Thiết bị dạy học 2029

269 xã Ngọk
Bay

Trường Mầm
non Hoa Pơ Lang

Phòng giáo dục thể chấtPhòng cho trẻ
làm quen với công nghệ thông tin và
ngoại ngữPhòng đa chức năngPhòng
bảo vệCổng, hàng rào diểm trường thôn
Kơ Năng

Cổng, hàng rào thôn Plei
Klech; Cổng, hàng rào thôn
Kon Hơngo Klah

19 bộ thiết bị dạy học tối thiểu 2028

270 xã Ngọk
Bay

Trường Mầm
non Vàng Anh

01 bếp ăn tập thể điểm chính; 01 phòng
học điểm Kroong Klah; 01 nhà bảo vệ

Mái vòm 02 điểm lẻ
(Kroong Ktu- Kroong
KlahSân chơi lát  gạch blook
(Kroong Ktu- Kroong Klah

05 tivi            (Kroong Ktu - Kroong Klah)
10 bộ đồ chơi ngoài trời 02 điểm lẻ 2027-2029

271 xã Ngọk
Bay

Trường Tiểu học
Ngọk Bay

01 Phòng đa năng02 Phòng học văn
hóa3 Phòng bảo vệXây tường rào3 Nhà
để xe học sinh

Sơn sửa, chống thấm, quét
vôi, sửa toàn bộ hệ thống
cửa (45 phòng)Hệ thống
điện, quạt

20 Ti vi thông minh20 bảng chống lóa4 bộ
âm ly 2028

272 xã Ngọk
Bay

Trung học cơ sở
Ngọk Bay

Phòng học bộ môn (âm nhạc, mỹ thuật,
KHXHPhòng thư viện, đội, nhà đa năng

Phòng hiệu bộ, văn
phòngCổng tường rào (CS1)

Thiết bị dạy học tối thiểu (lớp 6,7,8,9)Tivi 2027

273 xã Ngọk
Bay

Tiểu học và
trung học cơ sở

Kroong

10 phòng học cấp Tiểu học01 nhà đa
chức năng

Cải tạo hàng rào 03 mặt
điểm trường chính cấp Tiểu
học

15 bộ ĐDDH, 10 bộ máy tính bàn, 1 máy
tính xách tay45 bộ máy tính bàn cho
phòng ngoại ngữ cấp THCS

2028

274 xã Đăk
Long

Trường mầm non
xã Đăk Long

Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục
trẻ em;  Phòng giáo dục thể chất, phòng
giáo dục nghệ thuật; Thư viện, ngoại
ngữ, tin học; Sân chơi. Sân vườn, cổng,
hàng rào; Kho,  bếp, nhà xe; Phòng họp,
phòng y tế, bảo vệ; Phòng hiệu trưởng,
phó hiệu trưởng, văn phòng; Khu vệ
sinh của CB,GV.

Cải tạo, sửa chữa 8 Phòng
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo
dục trẻ em

Thiết bị, đồ chơi ngoài trời dùng cho nhà
trẻ,  mẫu giáo. Máy tính, thiết bị âm thanh.
Thiết bị dạy học cho trẻ Nhà trẻ, mẫu giáo 

2030

275 xã Đăk
Long

Trường Tiểu học
xã Đăk Long

0 0 0 0

276 xã Đăk
Long

Trường PTDTBT
THCS xã Đăk

Long
0 0 0 0
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277 xã Đăk
Môn

Trường Mầm
non xã Đăk Môn Xây mới 9 phòng học Sửa chữa 23 phòng học tại

điểm trường lẻ
Mua sắm đồ chơi ngoài trời, thiết bị dạy
học tối thiểu 2029

278 xã Đăk
Môn

Trường Tiểu học
xã Đăk Môn Xây mới 15 phòng Sửa chữa phòng học tại

điểm trường lẻ
Mua sắm đồ chơi ngoài trời, thiết bị dạy
học tối thiểu 2029

279 xã Đăk
Môn

Trường THCS xã
Đăk Môn

01 phòng chức năng, 02 khu vệ sinh
giáo viên, 02 khu vệ sinh học sinh
 02 bếp ăn bán trú , 06 phòng học bộ
môn

06 phòng học Mua sắm đồ chơi ngoài trời, thiết bị dạy
học tối thiểu 2030

280 xã Đăk
Pék

Trường Mầm
non Đăk Glei

Nhà đa năng tại điểm trường trung
tâm02 phòng: 01 phòng Anh văn, 01
phòng Âm nhạc (Mỹ thuật) tại điểm

trường trung tâm 02 phòng học tại điểm
trường Chung Năng01 phòng thư viện
tại điểm trường trung tâm.01 khu bếp

nấu ăn tại phân hiệu

08 phòng học
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281 xã Đăk
Pék

Trường Tiểu học
Đăk Glei

Nhà đa năng tại điểm trường trung
tâmThư viện tại phân hiệu 1 10 phòng
học tại điểm trường trung tâm10 phòng
học tại phân hiệu 106 phòng Anh văn,

Âm nhạc, Mỹ thuật tại điểm trường
trung tâm và phân hiệu 1;Nhà ăn, nhà ở

cho học sinh bán trú tại điểm trường
trung tâm và phân hiệu 1Hệ thống hàng

rào, sân bê tông, sân chơi, bãi tập tại
điểm trung tâm và phân hiệu 1Nhà để

xe học sinh tại trường chính

Phòng học tại Phân hiệu 2 Thiết bị dạy học theo Chương trình GDPT
2018 từ lớp 2 đến lớp 5 2030

282 xã Đăk
Pék

Trường Trung
học cơ sở Đăk

Glei

Nhà đa năng, phòng bộ môn, nhà vệ
sinh

Sân trường ( Trường chính;
và Phân hiệu)Nhà để xe học
sinh (trường chính và Phân

hiệu)

Thiết bị dạy học theo Chương trình GDPT
2018 từ lớp 6 đến lớp 9 2030

283 xã Đăk
Pék

Trường Tiểu học
và THCS Lý Tự

Trọng
Nhà đa năng; Phòng học, khu hiệu bộ nhà vệ sinh 2030

284 xã Đăk
Plô

Trường Mầm
Non Đăk Plô

02 Phòng BGH ,01 nhân viên y tế; 01
phòng học điểm lẻ thôn Đông Lốc; 02
Phòng học điểm chính

Thiết bị dạy học, đồ dùng, thiết bị nội thất
dùng chung cho 4 lớp mẫu giáo 2030

285 xã Ngọc
Linh

Trường PTDTBT
Tiểu học và

THCS Mường
Hoong

Phòng học bộ môn: 3 phòngĐổ bê tông
sân chơi

Tường rào xung quanh
trườngSữa chữa nhà học cấp
IV Đăk BểSữa chữa nhà học
2 tầng thôn Mường Hoong

2027-2030

286 xã Ngọc
Linh

Trường PTDTBT
Tiểu học và
THCS Ngọc

Linh

09 phòng học cho học sinh tiểu học06
phòng học THCS01 Sân bóng20 phòng
ở học sinh
 bán trú200 mét tường rào

Cải tạo bếp ăn bán trú
Sửa chữa 07 phòng học
THCS

180 bộ bàn ghế, 09 bảng viết, 09 tivi120
bộ bàn ghế, 06 bảng viết, 06 ti vi100
giường bán trú

2027-2029

287 xã Ngọc
Linh

Trường Mầm
non xã Ngọc

Linh

Phòng học: 4 phòng; Phòng y tế: 01;
Phòng bảo vệ: 01; Phòng kho: 01; Nhà
bếp: 01; Khu nhà Hiệu bộ; Tường rào
12 điểm lẻ; Phòng kế toán; Phòng văn
thư; Cổng tường rào điểm chính

3 phòng học điểm chính; 1
cổng, tường rào phân hiệu
Kung Rang

5 bộ đồ chơi ngoài trời; 12 bộ đồ chơi
trong lớp 2027-2029
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288 xã Xốp Trường Mầm
non Tố Hữu

Phòng học,  phòng thư  viện, phòng đa
năng

Sửa chữa phòng học, khu vệ
sinh khép kín cho học sinh 

Bổ sung đồ dùng đồ chơi ngoài trời, 2030

289 xã Xốp

Trường Tiểu học
và Trung học
 cơ sở Quang

Trung

Phòng học, phòng bộ môn
và công trình phụ trợ

Sửa chữa phòng học, khu vệ
sinh, điện,
nước, mạng và hạng mục an
toàn

Bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu,
 thư viện và thiết bị số 2028

290 xã Bờ Y Trường Mầm
non Chơ Rao

1) Phân hiệu 2: xây 3 phòng học, 02
phòng làm việc cho BGH; 01 phòng y
tế; 01 phòng họp; 01 phòng đa năng, 01
phòng vi tính

1) Điểm chính: Sửa chữa hệ
thống điện, quạt nhà sân
khấu; sửa chữa 6 nhà vệ
sinh; 2) Phân hiệu 1: sửa
chữa sân trường ; 3). Phân
hiệu 2: sửa chữa khu vệ sinh
cho trẻ

1) 60 máy tính bàn cho phòng vi tinh; 35
đàn organ; 6 bộ đồ dùng dạy và học lớp
mầm; 5 bộ đồ dùng dạy và học lớp chồi;
02 tivi 65inch; 10 tủ đồ dùng cá nhân trẻ

2029

291 xã Bờ Y Trường Mầm
non Bờ Y

Trường chính:  xây 2 phòng học, 02
phòng làm việc cho BGH; 01 phòng y
tế; 01 phòng họp; 01 phòng đa năng, 01
phòng vi tính, 1 phòng Giáo dục thể
chất, 1 phòng Nghệ thuật, 1 phòng thư
viện
Phân hiệu: 01 phòng thư viện;02 nhà vệ
sinh và 01 phòng học

Điểm chính: Cải tạo sửa
chữa sân chơi; Phân hiệu:
Sửa 02 phòng học bị thấm
tường, dột

Điểm chính: 40 máy
Phân hiệu: Phòng máy theo quy định với
khoảng 40 máy tính
 

2030

292 xã Bờ Y Trường Tiểu học
Trần Quốc Toản

Xây nhà bếp phục vụ
 bán trú, xây 05
phòng học chuyên môn, 01 nhà bếp, 2
nhà đa năng

Sơn sửa các tường mục nát,
sửa chữa các phòng học,
thay mới 21 khung cửa sổ
bằng gỗ (do mối ăn), 12 bộ
cửa chính, thay mới trần nhà
2 lớp học, 

Thiết bị dạy học tối thiểu CTPT 2028 từ
lớp 2 đến lớp 5 2029

293 xã Bờ Y Trường Tiểu học
Bế Văn Đàn

Xây nhà bếp phục vụ
 bán trú (03 nhà bếp và thiết bị tại các
phân hiệu); 3 phòng học văn hoá; 01
phòng học tiếng anh

Sơn sửa các tường mục nát,
làm sân trường điểm chính
và 2 phân hiệu cấp mới 100
bộ bàn ghế học sinh; 02 nhà
vệ sinh cho 2 phân hiệu; 

Thiết bị dạy học tối thiểu CTPT 2028 từ
lớp 1 đến lớp 5 (53 lớp) 2029
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294 xã Bờ Y Trường THCS
Bờ Y

Xây 01 nhà bếp  phục vụ
 bán trú, xây 4 phòng học

Sơn sửa các bức tường,
khung cửa han rỉ mục nát
 xin cấp khoản 200
bộ bàn ghế học sinh, 10 bộ
bàn ghế giáo viên, sửa chữa
10 phòng học

Thiết bị dạy học tối thiểu CTPT 2028 2029

295 xã Bờ Y Trường THCS
thị trấn Pleikần

6 phòng bộ môn, 10 phòng học, khu tập
luyện thể thao

Cải tạo 25 phòng học, khu
hiệu bộ điểm Trung tâm,
khu trụ sở UBND TT Plei
Kần (cũ)

Thiết bị dạy học tối thiểu CTPT 2028 2030

296 xã Dục
Nông

Trường MN Dục
Nông Xây mới 01 phòng tại thôn Đắk Giá

Sửa chữa các phòng học tại
Đắk Si (Trường TH Lê Văn
Tám cũ); Sửa 03 phòng học
tại điểm trường ĐắkSút; Sân
chơi

Thiết bị, đồ dùng dạy học 2027

297 xã Dục
Nông

Trường Tểu học
Dục Nông

Nhà đa năng, phòng học bộ môn (tin
học, Nghệ thuật, tiếng Anh), bếp ăn bán
trúBếp ăn bán trú

Sửa chữa 12 phòng học đã
xuống cấpSửa 08 phòng học
tại điểm trường ĐắkSút 

Thiết bị, đồ dùng dạy học 2027

298 xã Dục
Nông

Trường PTDTBT
THCS Ngô

Quyền

Sân chơi bãi tập TDTT, hồ bơi; Khu
vực trồng trọt, chăn nuôi    

Phòng học bộ môn (Nghệ
thuật, Tiếng Anh, Tin học);

Phòng thực hành STEM
Thiết bị, đồ dùng dạy học 2029

299 xã Dục
Nông

Trường Tiểu học
và THCS Đắk

Nông

- Đầu tư xây mới 10 phòng học, các
phòng chức năng, các phòng học bộ

môn
- Xây mới bếp ăn bán trú cho học sinh

Cải tạo sửa chữa hệ thống
điện các phòng học, nhà đa

năngCải tạo sửa chữa hệ
thống điện các phòng học,

nhà đa năng

Thiết bị, đồ dùng dạy học 2027



56

300 xã Dục
Nông

Trường PTNT
TH và
 THCS Dục
Nông

Trường mới thành lập, đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các hạng mục đầu tư theo từng giai đoạn

301 xã Sa
Loong

Trường Mầm
non Sa Loong
(xây dựng tại
điểm Trường

Mầm non Sơn Ca
cũ)

Xây dựng 1 phòng thư viện, 1 nhà kho Bổ sung 05 bộ thiết bị dạy học trong lớp,
01 bộ đồ chơi ngoài trời 2029

302 xã Sa
Loong

Trường Mầm
non Sa Loong
(xây dựng tại
điểm Trường

Mầm non Họa
Mi cũ)

Xây dựng 07 phòng học tại điểm trung
tâm; xây dựng phòng thư viện; công
trình vệ sinh giáo viên

Bổ sung 08 bộ thiết bị dạy học trong lớp,
01 bộ đồ chơi ngoài trời, 15 bộ tài liệu/học
liệu tăng cường tiếng Việt

2029

303 xã Sa
Loong

Trường TH-
THCS Lý Tự

Trọng
Bếp ăn bán trú Thiết bị

bếp ăn bán trú 2028

304 xã Sa
Loong

Trường PTNT
TH-THCS Sa

Loong
Trường mới thành lập, đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các hạng mục đầu tư theo từng giai đoạn

305 xã Đăk
Tô

Trường Mầm
non Họa Mi

Phòng bảo vệ thôn Diên Bình 8Khu để
xe của giáo viên, cán bộ, nhân viên
(Thôn Diên Bình 8, Kon Hring, Đăk
Kang Pêng, Kon Tu Dốp)Phòng nuôi
dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em
(thôn Diên Bình 8, Diên Bình 1, Đăk
Kang Pêng)Nhà kho (thôn Diên Bình 8,
Diên Bình 1, Đăk Kang Pêng, Kon Tu
Peng, Kon Tu Dôp)Công trình Vệ sinh
cho trẻ thôn Đăk Kang PêngCông trình
Vệ sinh cho giáo viên thôn Đăk Kang
Pêng

Nhà hiệu bộ thôn Diên Bình
8Cổng, hàng rào thôn Đăk
Kang PêngSân vườn (thôn
Diên Bình 8, Đăk Kang
Pêng)Nhà công vụ giáo viên
thôn Diên Bình 8Công trình
Vệ sinh cho trẻ thôn Kon Tu
Pêng

Bộ thiết bị dạy học trong lớp đạt chuẩnBộ
đồ chơi ngoài trời đạt chuẩnBộ thiết bị
phòng chức năng đạt chuẩn thôn Kon Tu
Pêng

2027
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306 xã Kon
Đào

Trường Mầm
Non Hoa Phượng

-Kinh phí xây mới (Trường chính)-Xây
6 phòng học, thôn Đak xanh ( thay thế
phòng học không đảm bảo diên tích) -6
phòng học(Ong vàng cũ)-3 phòng chức
năng (Ong Vàng cũ)-1 phòng họp

Sữa chữa 2 phòng Điểm Văn
lem6 phòng học học Đồ dùng, thiết bị dạy học 2026-2030

307 Trường THCS
Nguyễn Trãi

-Hạng mục: Xây mới nhà học 05 phòng
và các hạng mục phụ trợ ( điểm phân
hiệu 01 thôn ĐăkTrăm, xã Kon Đào);
'- Hạng mục: Xây dựng mới 06 phòng
học, 01 phòng chức năng, 01 phòng tin
học và 04 phòng hỗ trợ học tập và các
hạng mục phụ trợ  ( Điểm chính tại thôn
Kon Đào 1 xã Kon Đào)

Hạng mục: Tu sửa hệ thống
nhà học 2 tầng 8 phòng, hệ
thống cổng tường rào (Điểm
phân hiệu 01 thôn ĐăkTrăm,
xã Kon Đào); Hạng mục: Tu
sửa hệ thống nhà vệ sinh
GV, khu nhà ăn học sinh
bán trú, hệ thống cổng tường
rào  (Điểm phân hiệu 02
thôn Tê Rông, xã Kon Đào)

2026-2030

308 xã Kon
Đào

Trường Tiểu học
Trần Quốc Toản

- Phân hiệu 1: Nhà học 10 phòng(02
tầng); kích thước nhịp 3,6m; rộng 6,5m;
hành lang rộng 2,3m. Kích thước nhà
44,3m*8,8m. Diện tích tầng 1 là
400,0m2; tầng 2 là 390,0m2; tổng cộng
790,0m2). - Phân hiệu 2: Trường Tiểu
học - Trung học cơ sở Lê Lợi (điểm
trường thôn Đăk Xanh); Hạng mục:
Nhà học 06 phòng và các hạng mục phụ
trợ) '- Trung tâm: Trường Tiểu học Trần
Quốc Toản (điểm trường trung tâm) ;
Hạng mục: Xây mới nhà đa năng, 03
phòng bộ môn và các hạng mục phụ trợ)

Điểm trường thôn Kon Đào
Sửa chữa nhà học 04 phòng
(dãy 1)
Sửa chữa nhà học 04 phòng
(dãy 2)
Điểm trường thôn Đăk Lung
Sửa chữa nhà học 02 phòng
Sửa chữa nhà học 03 phòng
Xây mới nhà vệ sinh 04
phòng
Giếng khoan
Sân đường nội bộ

Đồ dùng, thiết bị dạy học 2026-2030



58

309 xã Ngọk
Tụ

Trường mầm non
Sao Mai 

Xây mới 04 phòng học với diện tích
khoảng 480m2; sân nội bộ, tường rào
điểm trường thôn Đăk PungXây mới 03
phòng học với diện tích khoảng 360m2;
sân nội bộ, tường rào điểm trường trung
tâm

2028

310 xã Ngọk
Tụ

Trường Tiểu học
Kim Đồng

Khoan giếng điểm trường thôn Đăk Nu
Xây mới 03 phòng học điểm trường
thôn Đăk NuXây mới 08 phòng học
diện tích khoảng 650m2, sân nội bộ
điểm phân hiệuXây mới phòng đa năng
tại điểm trường trung tâm, xây 4 phòng
Tin học, 4 phòng Tiếng Anh tại các
điểm trường thônXây mới khu vệ sinh
cho học sinh điểm trường Trung
tâmKhoan giếng điểm trường trung
tâmLàm mới nhà xe điểm trường trung
tâmXây hàng rào Điểm trường thôn
Đăk Dé, điểm trường thôn Đăk Kon

Sửa chữa nền bê tông:
1.800m2 điểm trường thôn
Đăk Chờ + 250m2 điểm
trường thôn Đăk NuSửa
chữa 04 phòng học, 01
phòng chờ điểm trường thôn
Đăk NuSửa chữa 03 phòng
học điểm Đăk Dé, 150m2
nền bê tông

02 ti vi thông minhĐầu tư phòng mĩ thuật
màu, dụng cụ thủ công; Phòng âm nhạc:
đàn, loa, nhạc cụĐầu tư Bảng viết (bảng
xanh, bảng từ, hoặc bảng thông minh);
Phòng thể chất: dụng cụ thể dục, thể thao
Phòng thể chất: dụng cụ thể dục, thể thao

2026-2030

311 xã Ngọk
Tụ

Trường PTDTBT
THCS Đinh Núp

Xây mới nhà nội trú, nhà học và hạng
mục phụ trợHệ thống nước sạch 02, hệ
thống phòng cháy chữa cháyXây mới
01 nhà đa năng, khu sân chơi thể dục
thể thao 01 thư viện đạt chuẩnNhà bộ
môn và hạng mục phụ trợ Xây hàng rào
quanh khuôn viên trường 

Cải tạo, sửa chữa (02 khu vệ
sinh học sinh) Cải tạo, sửa
chữa (06 phòng học)Cải tạo,
sửa chữa
 khu vực sân thể dục, sân
trường

Đồ dùng, thiết bị dạy học 2026-2029

312 xã Kon
Plông

Trường Mầm
non Ngọk Tem

1 nhà xe1 phòng đa năng1 phòng y tế 1 phòng học Ti viĐồ chơi ngoài trời 2030

313 xã Kon
Plông

Trường Mầm
non Kon Plông

03 bếp ănnhà xephòng y tếNhà đa năng phòng học xuống cấp Tivi 2030

314 xã Kon
Plông

Trường PTDTBT
Tiểu học Ngọk

Tem 

Nhà đa năng, nhà ăn HSBT, phòng ở
GV

Sữa chữa 10 phòng học, 1
phòng hội đồng, 5phòng ở
GV, sân chơi, hàng rào

Bổ sung trang thiết bị dạy học các lớp
1,2,3,4,5 2027-2028
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315 xã Kon
Plông

Trường PTDTBT
Tiểu học Kon

Plông 

05 phòng học01 phòng y tế01 nhà xe04
phòng ở công vụ

Bổ sung thiết bị dạy học còn thiếu lớp
1,2,3,4,5. 2027-2028

316 xã Kon
Plông

Trường PTDTBT
THCS Kon

Plông 

Xây mới nhà ở 8 phòng cho học sinh
bán trú, một nhà ăn cho học sinh bán trú
diện tích 60 mét vuông

2027

317 xã Kon
Plông

Trường PTDTBT
THCS Ngọk

Tem 
Xây mới Nhà đa năng

Sửa chữa 8 phòng học, 04
phòng bộ môn, 01 thư viện,
01 phòng hội đồng.

Bổ sung thiết bị dạy học còn thiếu. 2028

318 xã Măng
Bút

Trường Mầm
non Đắk Nên

Xây mới 01 lớp học tại phân Hiệu Đăk
Ring

- Xây hàng rào  phân hiệu
Đăk Ring
- Xây hàng rào tại điểm Tu
Thôn
- Xây bờ kè, sửa sân tại Xô
Thác 1
- Sơn sửa, cắt phòng, hệ
thống cửa, làm mái vòm,
hàng rào, cổng tại Điểm
chính  

0 2030

319 xã Măng
Bút

Trường Mầm
non Măng Bút

Xây 2 phòng học tại thôn Kô Chất; Xây
phòng âm nhạc, thể chất và thư viện tại
điểm chính thôn Măng Bút. 

Sửa chữa trụ sở UBND xã
cũ

Ti vi, máy tính, đàn Organ, đồ dùng giáo
dục thể chất, các loại truyện tranh, đồ chơi
ngoài trời, đồ dùng và trag thiết  bị dạy
học theo quy định.

2028

320 xã Măng
Bút

Trường PTDTBT
Tiểu học Đắk

Ring
Xây thêm 3 phòng công vụ,

Sơn sửa
 phòng học, phòng làm việc,
công trình vệ sinh

Mua thiết bị dạy học phòng Tin học
dạy học 2028

321 xã Măng
Bút

Trường PTDTBT
THCS Đắk Ring

Tường rào điểm trường chính,
sân tập thể thao cho học sinh, nhà đa
năng

Nhà hiệu bộ Đồ dùng dạy học K7,K8,K9 2030

322 xã Măng
Bút

Trường PTDTBT
Cấp 1,2 Măng

Bút 1

Xây mới 10 phòng học cho học sinh cấp
Tiểu học

Cải tạo 6 phòng nhà công vụ
cho giáo viên

Thiết bị dạy học cho học sinh khối 2,3,4,5,
7, 8, 9

323 xã Măng
Bút

Trường PTDTBT
Cấp 1,2 Măng

Bút 2
Xây mới nhà đa năng

Sửa chữa cải tạo 02 phòng ở
bán trú cho học sinh và 05
phòng công vụ cho giáo viên

Thiết bị dạy học cho học
 sinh khối 2,3,4,5, 7, 8, 9 2030
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324 xã Măng
Đen

Trường Mầm
Non Măng Đen

 Xây mới phòng học và các hạng mục
phụ trợ, sửa chữa các phòng học.

2026-2030

325 xã Măng
Đen

Trường Tiểu học
và Trung học cơ

sở Măng Đen

Xây nhà đa năng, Phòng ở, bếp ăn học
sinhbán trú và các hạng mục phụ trợ 2026-2030

326 xã Măng
Đen

Trường Phổ
thông dân tộc

bán trú Tiểu học
và Trung học cơ

sở Đăk Long

Nâng cấp, sửa chữa công trình Trường
học, lớp học 2026-2030

327 xã Măng
Đen

Trường Phổ
thông dân tộc

bán trú Tiểu học
và Trung học cơ
sở Măng Cành

Nâng cấp, sửa chữa công trình Trường
học, lớp học 2026-2030

328 xã Măng
Đen

Trường Phổ
thông dân tộc

bán trú Tiểu học
và Trung học cơ

sở Đắk Tăng

Nâng cấp, sửa chữa công trình Trường
học, lớp học 2026-2030

329 xã Đăk
Kôi

Trường Mầm
non Đăk Kôi

Phòng họ; phòng GD thể chất, phòng
thư viện, Phòng Y tế, Nhà công vụ giáo
viên, công trình vệ sinh cho trẻ, công
trình vệ sinh cho giáo viên

Cải tạo phòng học Các thiết bị dạy học tối thiểu; Thiết bị dạy
học phòng bộ môn 2030

330 xã Đăk
Kôi

Trường PTDTBT
THCS Đăk Kôi

Xây nhà đa năng, Phòng ở, bếp ăn học
sinh bán trú và các hạng mục phụ trợ;
Nhà công vụ giáo viên

Cải tạo phòng học, phòng bộ
môn

Các thiết bị dạy học tối thiểu; Thiết bị dạy
học phòng bộ môn 2029

331 xã Đăk
Rve

Trường Tiểu học
và THCS Đăk

Rve

Xây mới phòng học bộ môn, phòng thí
nghiệm thực hành, nhà đa năng, nhà
công vụ

Cải tạo, sửa chữa phòng học,
phòng bộ môn, nhà vệ sinh 2029
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332 xã Đăk
Rve

Trường Mầm
non 19/5

Xây mới cổng, bờ rào tại điểm trường
thôn Kon Cheo Leo (Thôn 5 cũ); xây
mới cổng, tường rào tại điểm Kon Gôp
(2 điểm)Lát gạch sân tại điểm trường
chính và Phân hiệu04 giếng khoan tại
các điểm, kon túc, Kon go 2, kon gộp,
Kon Cheo leoXây mới phòng GDTC-
NT tại phân hiệu

Tu sữa cổng, bờ rào tại điểm
trường thôn Đăk Pne (Thôn
3 cũ), phân hiệu (MN Đăk
Pne cũ)Tu sửa, nâng cấp 04
phòng học tại phân hiệu; 03
phòng học tại Kon Gôp; 01
phòng học tại điểm Kon Túc

- Bổ sung thêm 13 bộ đồ dùng tối thiểu
cho các  các nhóm lớp 3, 4 tuổi và nhóm
trẻ.
'- Bổ sung thêm 06 bộ đồ chơi ngoài trời
(30 loại)
22 máy tính bàn cho phòng tin học (điểm
chính và phân hiệu); 15 ti vi thông minh
để  kết nối internetTrang thiết bị bên trong
phòng đa năng tại điểm trường chính
(Dụng cụ âm nhạc, dụng cụ thể thao)

2027

333 xã Kon
Braih

Mầm non Họa
Mi

Xây mới hàng rào tại điểm trường thôn
8, thôn 9 và thôn 11

Sửa chữa bếp ăn tại phân
hiệu 1

25 bộ đồ dùng đồ chơi tối thiểu cho 05
nhóm trẻ và các 20 lớp mẫu giáo

2028

334 xã Kon
Braih

Mầm non Ánh
Dương 0

05 phòng học tại trường
chính sửa chữa hệ thống
điện, nước, công trình vệ

sinh, sơn tường, mái che; 02
phòng học Kon Skôi: Xây

tường rào, má che, sửa chữa
nhà vệ sinh, sơn tường; 02
phòng học Kon Tủh: Xây
tường rào, cải tạo mái che,
sơn tường, hệ thống điện
nước; 01 phòng học tại

KonBdeh: xây tường rào,
sửa nhà vệ sinh. 

Bổ sung 15 tivi cho các lớp còn thiếu, 03
máy chiếu, 03 máy tính laptop, 03 bộ âm
thanh loa đài, 01 bộ thiết bị kết nối trực

tuyến.

2028

335 xã Kon
Braih

THCS Đăk
Ruồng

07 phòng bộ môn; 04 phòng hỗ trợ học
tập; 04 Khu sân chơi, thể dục thể thao;

02 Nhà công vụ giáo viên.

Khối phòng hành chính quản
trị (08

Phòng), Khối phòng học tập
(08 Phòng); 03 Nhà công vụ
giáo viên do xây dựng từ lâu
đã xuống cấp không đáp ứng

theo quy định.

Tại điểm trường thôn 9: Nhu cầu mua
mới 120 bộ bàn ghế học sinh; 04 bộ bàn

ghế giáo viên; Tivi 04 cái; 12 Bảng chống
lóa 4 tấm; Thiết bị bộ môn đặc thù;

2028
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336 xã Kon
Braih

Tiểu học Tân
Lập

Xây mới phòng
tin học ( Phân hiệu 2); Xây mới sân

trường dãy phòng học cổng phụ (phân
hiệu 1); Xây mới nha vệ

 sinh  điểm chính (thôn 1) và nhà vệ
sinh giáo viên phân hiệu 2

Sửa chữa
khu làm việc (UBND xã Tân

Lập)
cũ)Sửa chữa 3 phòng học tại
điểm chính ( thôn 1)Nhà vệ

sinh,
tường rào, sân trường ( phân

hiệu 2)Nhà vệ sinh
phân hiệu 1, điểm trường

Skoi

Tại điểm chính
cần bổ sung 15 mày tính cho phòng máy
và 01 phòng máy tại phân hiệu 2, 01 máy

phô tô tại điểm chính

2026

337 xã Kon
Braih

Tiểu học Tân
Lập

Xây mới phòng
tin học ( Phân hiệu 2)

Sửa chữa
khu làm việc (UBND xã Tân

Lập)
cũ)

2026-2027

338 xã Kon
Braih

THCS Đăk Tờ
Re

06 phòng học, 04 phòng bộ môn, tường
rào tại Trụ sở chính;  04 phòng học, 04

phòng bộ môn, 04 phòng hỗ trợ,  01
Nhà đa năng,  tường rào tại Phân hiệu

số 1

6 phòng học, công trình vệ
sinh tại trường chính;  6
phòng học, công trình vệ
sinh tại Phân hiệu  số 1

100 bô bàn ghế, HS, 04 bộ bàn ghế GV,
06 ti vi, 04 bộ thiết bị dạy học tối thiểu 2028

339 xã Kon
Braih

Tiểu học Kim
Đồng

Tại trụ sở chính: 04 phòng học, 07
phòng học bộ môn, 04 khối phòng hỗ

trợ chọ tập, 08 khối phụ trợ, 04 sân chơi
thể dục thể thao, 03 khối hành chính

quản trị

Tại điểm phân hiệu 1: Sửa
chữa phòng họp tại điểm

phân hiệu 1,Cải tạo phòng
học tại điểm trường thôn 12
Xã Kon Braih,Cải tạo phòng
học tại điểm trường thôn 12
Xã Kon Braih,Khoan giếng
tại điểm trường thôn 12  Xã

Kon Braih.
Tại trụ sở chính: 03 nhà vệ
sinh học sinh tại thôn 9, dãy
nhà làm việc 2 phòng thôn 9

Tại phân hiệu 1: Nhu cầu mua mới 10 bộ
bàn ghế giáo viên; 2 Bảng trượt ngang;

Thiết bị bộ môn đặc thù; bàn ghế làm việc
2 bộ, tủ đựng hồ sơ : 2, máy in: 2 cái, máy

tính xách tay: 2 cái
Tại trụ sở chính: 01 Hệ thống âm thanh,
01 thiết bị thư viện, 04 thiết bị dạy học tối
thiểu lớp 2,3,4,5, 01 hệ thống nước sạch,

01 hệ thống phòng cháy chữa cháy

2028
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340 xã Đăk
Hà

Trường Mầm
non Sơn Ca Các phòng chức năng, phòng làm việc

Cải tạo phòng học, sân chơi,
khu bếp, tường rào, phòng
vệ sinh của trẻ

Đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy học 2029

341 xã Đăk
Hà

Trường Mầm
non Ánh Dương 

Phòng nuôi dưỡng và chăm sóc: 5
phòng;  Khối phòng hành chính quản
trị: 6 phòng; Phòng giáo dục thể chất,
Nghệ thuật: 02 phòng; Thư viện: 01;
Khối phụ trợ: 13 phòng                           

Sửa chữa 5 phòng học Thiết bị đồ dùng, đồ chơi trong lớp và
ngoài trời 2029

342 xã Đăk
Hà

Trường Tiểu học
Kim Đồng 

Phòng học bộ môn (Tiếng Anh, Tin học,
Nghệ thuật, Công nghệ); nhà đa năng;
sân tập

Sửa chữa phòng học, công
trình vệ sinh, sân chơi,
tường rào

Thiết bị dạy học lớp 2,3,4,5; hạ tầng công
nghệ thông tin, phần mềm dạy học 2028

343 xã Đăk
Hà

Trường Tiểu học
Lê Quý Đôn 

Xây mới 04 phòng tại điểm trường
chính (thôn Đăk Hà 7); Xây dựng 5
phòng cho khối phụ trợ (Thư viện, Thiết
bị giáo dục, Tư vấn học đường và hỗ trợ
HS khuyết tật, Phòng truyền thống -
phòng Đội Thiếu niên, Phòng họp);Xây
dựng 5 phòng học bộ môn (Phòng Âm
nhạc - Mỹ thuật, Phòng khoa học - công
nghệ, Phòng Tin học, Phòng ngoại ngữ,
Phòng đa chức năng) Xây mới 01 khu
nhà vệ sinh cho giáo viên tại phân hiệu
thôn Đăk Hà 5Xây mới tường rào tại
điểm trường thôn Đăk Hà 5

Sửa chữa, nâng cấp 11
phòng học (Ở phân hiệu
thôn Đăk Hà 5: 07 phòng;
điểm trường chính: 04
phòng)Sửa chữa sân chơi
đảm bảo an toàn có thiết bị
vận động cho học sinh (01
sân chơi tại trường chính; 01
sân chơi tại phân hiệu thôn
Đăk Hà 5; 01 sân chơi tại
phân hiệu thôn Thông Nhất)

Bổ sung thiết bị, đồ dùng dạy học cho các
khối lớp. Bổ sung tivi 2029



64

344 xã Đăk
Hà

Trường Tiểu học
Nguyễn Văn Trỗi Phòng học (2 phòng); Phòng bộ môn (3

phòng) Phòng học (1 phòng) Thiết bị dạy học tối thiểu (Lớp 2,3,4,5);
Bàn ghế học sinh 2030

345 xã Đăk
Hà

Trường Trung
học cơ sở Chu

Văn An 
Nhà đa năng

Sơn sửa điểm trường thôn
Đăk Hà 4Sửa chữa phòng
học và khu hiệu bộ tại phân
hiệu thôn Thống Nhất 

2027

346 xã Đăk
Hà

Trường Trung
học cơ sở Võ
Nguyên Giáp 

Xây mới 10 phòng học tại trường
chínhXây mới 02 nhà vệ sinh cho học
sinh tại điểm trường chínhXây mới
tường rào tại điểm trường chính

Sửa chữa nâng cấp 03 phòng
chức năng điểm trường thôn
9, khu hiệu bộ điểm trường
chính, sửa chữa nhà vệ sinh
cho giáo viên và học sinh 

Bổ sung thiết bị phục vụ dạy học (tivi 65
inch 4 cái)

347 xã Đăk
Mar

Mầm non Trạng
Nguyên

Các phòng hành chính: 01 phòng họp;
01 phòng Hiệu trưởng; 01 phòng phó
hiệu trưởng; 02 nhà bảo vệ; 02 bếp ăn 1
chiều; 04 phòng học thôn 7; 01 phòng
học Kon Pro Tu ria; 01 phòng học thôn
Đăk Hring;

12 phòng điểm trường
chính; Nâng cấp sân sau 03 bộ đồ dùng đồ chơi ngoài trời 2028

348 xã Đăk
Mar

Trường Tiểu học
và THCS Hùng

Vương

Nhà đa năng (trường chính); Sân chơi,
bãi tập (trường chính, Phân hiệu I);
phòng học; nhà để xe

21 phòng họcSân bê tông
Sân trường (Trường
chính)Sữa chữa (Điểm
trường thôn Đăk Hring)
 nhà vệ sinh xuống cấp

Đồ dùng, thiết bị dạy học 2029
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349 xã Đăk
Pxi

Trường Mầm
non Hoa Hướng

Dương

Xây mới 16 phòng học kiên cố (điểm
trường chính: 16 phòng x 600tr/
phòng)Xây mới 06 phòng: 01 phòng tin
học, 01 phòng thư viện, 01 phòng âm
nhạc, 01 phòng thể chất, 01 phòng đa
năng, 01 phòng họp (điểm trường chính:
06 phòng x 600tr/ phòng)Xây mới 19
phòng học kiên cố (điểm phân hiệu: 19
phòng x 600tr/phòng)Xây mới 07
phòng: 01 phòng âm nhạc, 01 phòng thể
chất, 01 phòng tin học, 01 bếp ăn bán
trú, 01 phòng thư viện, 01 nhà bảo vệ,
01 phòng y tế  (điểm phân hiệu: 07
phòng x 600tr/phòng)

Mua sắm 5 bộ thiết bị đồ chơi ngoài trời (5
bộ x 200tr/bộ)Mua sắm 18 bộ đồ dùng
thiết bị trong lớp (18 bộ x 200tr/bộ)Mua
sắm 5 bộ thiết bị đồ chơi ngoài trời (5 bộ x
200tr/bộ)Mua sắm 19 bộ đồ dùng thiết bị
trong lớp (18 bộ x 200tr/bộ)

2029

350 Trường THCS xã
Đăk Pxi

Xây dựng khu giáo dục thể chất, sân tập
và không gian hoạt động trải nghiệm
ngoài trời (Trường chính và phân hiệu) 

Cải tạo, nâng cấp các phòng
học bộ môn; cải tạo thư viện
theo hướng thân thiện, hiện
đại; nâng cấp sân chơi, khu
hoạt động trải nghiệm; cải
tạo hệ thống điện, chiếu
sáng, hạ tầng mạng và cảnh
quan trường học (Trường
chính và phân hiệu)

Bổ sung thiết bị phòng học bộ môn Tin
học, Công nghệ, Ngoại ngữ; thiết bị thư
viện số; nhạc cụ, thiết bị thể thao; thiết bị
CNTT, chuyển đổi số và an toàn trường
học (Trường chính và phân hiệu)

2028

351 xã Đăk
Ui

Trường Tiểu học
và THCS Đăk Ui

Xây dựng phòng học, phòng đa năng,
phòng bộ môn, truyền thống, bảo vệ

Cải tạo khu sân chơi, thể dục
thể thaoCải tạo cổng, hàng
rào

Đồ dùng, thiết bị dạy học 2028

352 xã Đăk
Ui

Mầm non Đăk Ui Xây dựng phòng học, phòng đa năng,
phòng bộ môn, truyền thống, bảo vệ

Cải tạo, sửa chữa 25 bộ thiết bị 2028



66

353 xã Ngọk
Réo

Trường Mầm
non xã Ngọk Réo

- 21 phòng học kiên cố
-1 Phòng họp
- 1 phòng đa năng
- 1 phòng GD thể chất
- 1 phòng nghệ thuật
- 1 phòng bảo vệ
- 1 phòng thư viện
- Cổng+ hàng rào cho 2 điểm trường

- Đồ chơi ngoài trời cho 9 điểm ( Mỗi
điểm ít nhất 5 loại)
- 33 bộ đồ dùng đồ chơi/33 nhóm/ lớp 

2027

354 Xã Ngọk
Réo

Trường Tiểu học
xã Ngọk Réo

Phòng học Anh văn; Phòng họp 10 phòng học thôn
Kon Stiu

2028

355 Xã Ngọk
Réo

Trường THCS xã
Ngọk Réo

Nhà đa năng 10 phòng học thôn Kon Stiu
II, nâng cấp sân bê tông

2028

356 xã Ba Xa Trường PTDTBT
THCS Ba Xa

 -Hạng mục: Khối phòng hành chính
quản trị; Khối phòng học tập; khối
phòng hỗ trợ học tập; Khối phụ trợ; khu
sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ
sinh hoạt.

 -Hạng mục: Hệ thống cấp
nước sạch; hệ thống cấp
điện; hệ thống phòng cháy,
chữa cháy; hạ tầng công
nghệ thông tin, liên lạc và
khu thu gom rác thải;

Bộ TB dạy học tối thiểu 2029

357 xã Ba Xa Trường Tiểu học
xã Ba Xa

Dãy nhà 2 tầng: gồm 6 phòng học bộ
môn, 4 phòng hỗ trợ học tập  Khu vực
tập thể dục thể thao có mái che  Xây
dựng 3 phòng hỗ trợ học tập (Điểm
Trung tâm)Xây dựng Nhà đa năng, Hệ
thống Phòng cháy chữa cháy (Điểm
Trung tâm)Giếng khoan, Nhà vệ sinh
giáo viên, Nhà để xe giáo viên (3 Điểm
Thôn)Xây dựng Nhà vệ sinh học sinh
(Điểm Trung tâm)

Sửa chữa Dãy Lớp học 8
phòng 2 tầng (Điểm Trung
tâm)

Đồ dùng, thiết bị dạy học, bàn ghế 2027-2029

358 xã Ba Xa Trường Mầm
non Ba Xa

Khối phòng phục vụ học tập gồm:
Phòng học, phòng giáo dục thể chất,
phòng giáo dục nghệ thuật....Khối
phòng hành chính quản trị: Có các loại
phòng theo quy định...Khối phòng tổ
chức ăn gồm: Bếp ăn, kho thực phẩm...

Diện tích, khuôn viên và sân
vườn gồm: Cổng trường,
tường rào, sân chơi chung...

Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi gồm: Đồ
chơi ngoài trời, các thiết bị dạy học đáp
ứng tối thiểu phục vụ nuôi dưỡng, chăm
sóc và giáo dục trẻ.

2029
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359 xã Mô
Rai

Trường Mầm
non xã Mô Rai

Xây mới khu hiệu bộ
1 Bếp ăn 1 chiều
3 Phòng chức năng
1 phòng hội trường

Cải tạo sửa chữa: 1 phòng
học làng Xộp
4 phòng làng G Rập, 8
Phòng học tại làng Kênh.

Bổ sung:12 ti vi, 48 bộ kệ góc
 12 tủ đựng đồ cá nhân học sinh
1 Máy chiếu, 7 Bộ đồ chơi ngoài trời, 9 bộ
đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mẫu giáo, 12 kệ
dép, 12 giá phơi khăn, 70 bộ bàn ghế mẫu
giáo

2030

360 xã Mô
Rai

Trường Mầm
non 25/3

Cải tạo sửa chữa: 2 phòng
học, bếp ăn Điểm trường
Đội 2,  điểm trường Đội 6;
điểm trường Đội 7

Bổ sung: 9 ti vi,
 8 tủ đựng đồ cá nhân học sinh
1 Máy chiếu, 8 Bộ đồ chơi ngoài trời, 12
bộ đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ

2030

361 xã Rờ
Kơi

Mầm non
Rờ Kơi

1 phòng âm nhạc; 1 phòng thể chất; 1
phòng sinh hoạt chung; 3 phòng công
vụ; khu để xe CBQL, GV, NV; 1 phòng
vệ sinh cho CBQL,GV,NV

Bàn ghế, trang thiết bị cho
các phòng; 02 bộ đồ dùng đồ
chơi ngoài trời.

2029

362 xã Sa
Bình

Trường Mầm
non Sa Bình

02 phòng học điểm Lung Leng 03 phòng học điểm trường
Lung Leng

Đồ dùng dạy học tối thiểu 14 lớp 2028

363 xã Sa
Bình

Trường Mầm
non Tuổi Thơ

02 phòng học Cổng trường điểm Hơ
Moong

- 2030

364 xã Sa
Bình

Trường Tiểu học
Sa Bình

Khu hiệu bộNhà đa năngNhà để xe giáo
viênKhối phòng học (15 phòng)Sân bê
tông

Sửa chữa 24 phòng học Thiết bị dạy học CTGDPT 2018 2027-2028

365 xã Sa
Bình

Trường Tiểu học
Trần Quốc Toản

Khối phòng học (10 phòng); phòng
phục vụ học tập (02 phòng nghệ thuật)
và phòng họp; 02 công trình nước sạch;
03 nhà vệ sinh

05 phòng học tại điểm Đak
Yo

Thiết bị dạy học lớp 1-5; bàn ghế phòng
họp, bàn ghế học sinh 2028

366 xã Sa
Bình

Trường THCS Sa
Bình

Nhà đa năngKhu để xe học sinhXây
mới thay thế phòng học xuống cấpKhu
sân chơi thể dục thể thaoPhòng vệ sinh
giáo viên

Cổng tường ràoHệ thống
cấp thoát nước, PCCC và
các công trình phụ trợKhu
hiệu bộThư viện

Thiết bị, đồ dùng dạy học 2028-2029
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367 xã Sa
Bình

Trường THCS
Phan Đình Phùng

Xây mới 10 phòng học nhà 2 lầu (khối
phòng học kiên cố, đồng bộ điện, chiếu
sáng, quạt, bàn ghế)

Cải tạo, sửa chữa nhà vệ
sinh (8 phòng), nâng cấp hệ
thống cấp thoát nước, chống
xuống cấp

Bổ sung thiết bị dạy học lớp 7, 8, 9 theo
CTGDPT 2018; thiết bị KHTN, Tin học,
Ngoại ngữ, CNTT

2029

368 xã Sa
Thầy

Trường Mầm
non Hoa Hồng

3 phòng học (điểm trường làng Kleng)
và 2 phòng học (phân hiệu thôn 3)

Làm sân, hàng rào, cổng,
sơn tường

Bộ đồ dùng đồ chơi Nhà trẻ 18-24 tháng,
24-36 tháng, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi; 25 máy
vi tính, 4 tivi, 200 bộ bàn ghế học sinh

2029

369 xã Sa
Thầy

Trường Mầm
non Sao Mai

3 phòng học, bờ rào, sân bê tông, cổng
trường (điểm trường làng chốt); 1 khu
nhà vệ sinh cho trẻ khép kín, 1 phòng
phụ trợ, bờ rào, sân trường (điểm trường
làng Bar gốc); 1 phòng họp, 1 thư viện,
1 phòng kho để đồ dùng, 1 khu vệ sinh
cho GV,NV, 1 phòng tin học (tại trường
chính)

3 phòng học, 1 khu nhà vệ
sinh khép kín (điểm trường
làng Bar Gốc)

8 loại đồ chơi ngoài trời (điểm trường làng
Chốt, Bar Gốc); 1 bộ Ti vi họp trực tuyến;
11 bộ thiết bị dạy học tối thiểu; 20 vi tính

2028

370 xã Sa
Thầy

Trường Mầm
non Hoa Phượng

09 phòng, gồm: 01 phòng phó Hiệu
trưởng; 01 văn phòng; 02 phòng nhân
viên (01 phòng bảo vệ, 01 nhân viên);
01 phòng thể chất, 01 phòng y tế, 01
phòng kho, 01 phòng thư viện; 01
phòng vi tính.

8 phòng học, gồm: 6 phòng
học (tại trường chính); 2
phòng học (điểm trường
làng Kđừ)

30 máy tính 2028

371 xã Sa
Thầy

Trường Tiểu học
Hùng Vương 08 phòng học (tại trường chính) 4 phòng học 33 bộ đồ dùng (Từ lớp 1-5); Ti vi 65 in: 30

cái 2028

372 xã Sa
Thầy

Trường THCS
Nguyễn Tất

Thành

02 dãy phòng học gồm 12
phòng đã xuống cấp (tại
trường chính)

Thiết bị dạy học tối thiểu từ lớp 6 đến lớp
9 2027
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373 xã Sa
Thầy

Trường Tiểu học
và THCS Lý Tự

Trọng

Chuyển đổi công năng khu
UBND xã Sa Sơn (cũ); sửa
chữa 03 phòng chức năng
xuống cấp (tại trường
chính); sửa sân chơi, bãi tập
(tại trường chính và điểm
trường thôn Sa Sơn)

Thiết bị dạy học tối thiểu từ lớp 3 đến lớp
9 2028

374 xã Sa
Thầy

Trường Tiểu học
và THCS Trần

Phú

Xây mới phòng học bộ môn cả 02 cấp
học; nhà xe học sinh cấp Tiểu học; sân
tập TDTT cấp Tiều học; Hệ thống nước
sạch (Giếng nước); Hệ thống phòng
cháy, chữa cháy; Nhà đa năng

Sửa chữa dãy phòng học 2
tầng, sân chơi, nhà vệ sinh
học sinh cấp Tiểu học (điểm
trường Sa Nhơn 2); Phòng
bộ môn, sân chơi học sinh;
khu để xe giáo viên

Thiết bị dạy học tối thiểu từ lớp 2 đến lớp
9 2028

375 xã Sa
Thầy

Trường Mầm
non Như Ý Sửa chữa nhà vệ sinh Bộ đồ dùng, đồ chơi tối thiểu 2030

376 xã Ya Ly Trường Mầm
non xã Ya Ly

Lớp học tại điểm trường 2 làng chứ,
Xây nhà vệ sinh cho học sinh, giáo viên
tại phân hiệu 2 

Lớp học tại điểm trường
Làng Rắc, làng Trấp, làng
Chờ

-Thiết bị âm thanh
- Phòng máy tính
- Phòng PTTC 2028
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377 xã Ya Ly Trường Tiểu học
xã Ya Ly

- 01 Nhà đa năng;
- Xây mới 4 phòng bộ môn điểm trung
tâm

Sửa chữa 6 phòng học nhà 2
tầng và khu hiệu bộ điểm
trung tâm

Bổ sung thiết bị phục vụ dạy học 2029

378 xã Ya Ly Trường THCS xã
Ya Ly

- 01 Nhà đa năng;
- 05 Phòng bộ môn;
- 05 phòng học Sửa chữa 8 phòng học

Thiết bị dạy học chương trình phỏ thông
2018 2030

379

380 xã Đăk
Sao

Trường MN Đăk
Sao

Xây mới nhà đa năngXây mới Phòng y
tếXây mới 01 phòng học tại  trường
chính và 01 phòng học tại điểm trường
thôn Đăk Chang

Phòng học 6 phòngKhu hiệu
bộ 3 phòngNhà vệ sinh:  3 Đồ chơi ngoài trời : 6 bộ 2028

381 xã Đăk
Sao

Trường PTDTBT
TH-THCS Đăk

Sao

Nhà đa năng, bể bơi; Xây mới hàng rào
điểm trường thôn Đăk Chang, Đăk
Riếp, Ngook Long; Xây mới hàng
rào bảo vệ điểm trường chính cấp
THCS

Sửa chữa nhà vệ sinh điểm
trường THCS và điểm thôn
Đăk ChangBảo dưỡng,
nâng cấp phòng máy Tin
học & thiết bị phát Wifi các
điểm trường

Bổ sung Thiết
bị dạy học tối thiểu lớp 4, 8, 9 theo

Chương trình GDPT 2018
2026-2028
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382 xã Đăk
Tờ Kan

Trường Mầm
non Sơn Ca

Xây mới  02 phòng chức năng Phân
hiệu Tea Uyn và 02 phòng học chức
năng 01 phòng kế toán và văn phòng
,03 phòng công vụ, 03 nhà vệ sinh ở trụ
sở chính thôn Kon H Nông Xây mới
nhà vệ sinh nhà trẻ thôn tea Uyn, Làm
mới mái vòm và giếng nước Điểm Kon
Hia 2 

Sửa chửa 03 phòng học ở
điểm trường Kon HNông, 02
phòng học, 01 nhà bếp,  hệ
thống điện nước ở trụ ở trụ
sở chính Sửa chữa 01 phòng
học ở điểm trường Đăk Plò,
nhà vệ sinh, mái vòm, 01
phòng học Kon Hia 1, mái
vòm. Sửa chữa 02 phòng
học thôn tea Uyn, nhà vệ
sinh.

Bổ sung thiết bị dạy học (ti vi : 10 cái,
máy tính: 34 cái, loa 14 cái), đồng dùng đồ
chơi ngoài trời ( bập bênh: 15, xích đu; 15
cái, cầu trượt: 15 cái, đu quay : 15 cáiĐồ
dùng đồ chơi ngoài trời ( bập bênh: 15,
xích đu; 15 cái, cầu trượt: 15 cái, đu quay :
15 cái, (ti vi : 4 cái) 

2028

383 xã Đăk
Tờ Kan

Trường Tiểu học
và THCS Chu

Văn An

Xây mới phòng học: 51 phòng (Phân
hiệu Tea Kan: 20 phòng; phân hiệu Tea
Uyn: 31 phòng)Xây mới nhà công vụ:
16 phòng (Phân hiệu Tea Kan 10
phòng; phân hiệu Tea Uyn: 6
phòng)Xây mới phòng bộ môn: 24
phòng (phân hiệu Tea Kan: 12 phòng;
phân hiệu Tea Uyn: 12 phòng)

Sữa chữa 6 phòng học phân
hiệu Tea Uyn Bổ sng thiết bị dạy học: 730 bộ 2028

384 xã Măng
Ri

Trường Mầm
non Ngọc Yêu

xây mới kho bếp ăn tại điểm trường Ba
Khen và Khoan giếng nước sạch

Sửa chữa các phòng học và
nâng cấp các công trình vệ
sinh các lớp học tại trường
mầm non Văn xuôi (cũ)

Bổ sung thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi 2029

385 xã Măng
Ri

Trường Mầm
non Ngọc Lây

Xây mới khu hiệu bộ, nhà đa năng, kho
bếp ăn tại trường trung tâm thôn Đắk
Song và 01 giếng nước sạch, 01 giếng
khoan, 01 nhà vệ sinh cho trẻ tại phân
hiệu Ngọc Lây

Sửa chữa 13 phòng học và
nâng cấp các công trình vệ
sinh các lớp học tại trường
chính, phân hiệu, điểm
trường

Bổ sung thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi 2030

386 xã Măng
Ri

Trường Mầm
non Măng Ri Xây nhà công vụ cho giáo viên 4 phòng

Cải tạo 2 phòng học và nâng
cấp các công trình vệ sinh
các lớp học tại trường mầm
non Măng Ri

Bổ sung thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi 2029
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387 xã Măng
Ri

Trường PTDTBT
TH-THCS Ngọc

Yêu

01 phòng thư viện, nhà hiệu bộ 03
phòng, 03 phòng học bộ môn, nhà đa
năng, 1 nhà ăn bán trú

Sửa chữa 8 phòng học điểm
trường tiểu học Văn Xuôi
(cũ)

Trang bị đồ dùng, thiết bị dạy học 3 phòng
bộ môn, nhà đa năng 2030

388 xã Măng
Ri

Trường PTDTBT
TH-THCS Ngọc

Lây

Xây mới phòng học cho các lớp khối
Tiểu học tại trường trung tâm; xây
phòng học bộ môn cho khối Tiểu học
trường trung tâm và khối Tiểu học phân
hiệu 2; xây dựng mới nhà ở bán trú học
sinh khối Tiểu học phân hiệu 2

Sữa chữa hàng rào tại
trường chính, ràng rào phân
hiệu 1, phân hiệu 2; Sữa
chưa khu hiệu bộ nhà
trường; sữa chữa dãy học 2
tầng ở phân hiệu 1, sữa chưa
phòng học phân hiệu 2

Bổ sung Bảng đen, ti vi cho các phòng
học; thiết bị, đồ dùng  dạy học tối thiểu
cho tất cả các khối lớp

2028

389 xã Măng
Ri

Trường PTDTBT
TH-THCS Măng

Ri
Xây mới 8 phòng học

Sửa chữa 6 phòng học, cổng,
hàng rào, khu vệ sinh điểm
trường THCS, và tiểu học 

Trang bị cho 06 phòng bộ môn 2028

390 xã Tu Mơ
Rông

Trường PTDTBT
Tiểu học Tu Mơ

Rông

- 9 phòng học điểm trung tâm
 - Xây nhà vệ sinh ở điểm trung tâm

Cải tạo sửa nhà vệ sịnh tại
điểm Ngọc Leang

- Bổ sung thiết bị phòng học bộ môn: Anh
văn, công nghệ, khoa học
 - Bổ sung đồ dùng dạy học tối thiểu theo
CT GDPT 2018: Lớp 2, 3, 4, 5

2028

391 xã Tu Mơ
Rông

Trường Mầm
non Tu Mơ Rông

Xây cổng, tường rào, sân bê tông điểm
trường Ty Tu 3, Điểm trường Đắk
Neang, Ngọc LeangXây mới 02 phòng
học tại điểm trường Kon Pia

Sửa chữa: 01 phòng học tại
điểm trường Tu Mơ Rông
(Lớp Đăk Chum (cũ)). 01
phòng tại điểm Ty Tu 3. 01
phòng tại điểm Ngọc Leang

Chuyển đổi số: Tivi, máy tính.Thiết bị
ngoài trời 2027-2029

392 xã Tu Mơ
Rông

Trường PTDTBT
THCS Tu Mơ

Rông

Nhà đa năng Phòng học bộ môn tiếng
anh, âm nhạc, mỹ thuật

Nhà ăn bán trú học sinh
 Sân chơi bãi tập

Thiết bị, dụng cụ dạy học theo chương
trình giáo dục 2018 lớp 6,7,8,,9 2028

393 xã Ia Đal Trường Mầm
non Măng Non Phòng đa chức năng Sửa chữa cơ sở vật chất

xuống cấp và hư hỏng
Mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học
hàng năm 2029

394 xã Ia Đal Trường Mầm
non MB - 716 Phòng đa chức năng Sửa chữa cơ sở vật chất

xuống cấp và hư hỏng
Mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học
hàng năm 2030
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395 xã Ia Đal
Trường Tiểu học
và THCS Hùng

Vương
Phòng đa chức năng Sửa chữa cơ sở vật chất

xuống cấp và hư hỏng
Mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học
hàng năm 2029

396 xã Ia Tơi Mầm non Sơn Ca
01 Giếng khoan;
01 Khu vệ sinh dành cho CBGVNV;
01 phòng học tại điểm trường thôn 3.

Không 0 2027

397 xã Ia Tơi TH-THCS
Nguyễn Sinh Sắc

Trường Đang được đầu tư để thành
trường Nội trú liên cấp nên không đăng
ký kinh phí
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